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NGHIÊN CỨU SỨC KHỎE VÀ TUỔI GIÀ VIỆT NAM 2018  

 

    

Dành cho ĐTV: Đọc đoạn dưới đây cho đối tượng tham gia nghiên cứu. 

Chúng tôi đang tiến hành một nghiên cứu về sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người cao tuổi ở Việt 

Nam và mức độ ảnh hưởng của các sự kiện trong quá khứ. Đối tượng mời tham gia nghiên cứu là những 

người trên 60 tuổi (sinh năm 1958 trở về trước). Các thông tin thu thập từ nghiên cứu sẽ được đảm bảo giữ bí 

mật tuyệt đối. Chỉ những người trong nhóm nghiên cứu mới được quyền tiếp cận thông tin với mục đích liên 

lạc với Ông/Bà trong các giai đoạn sau của nghiên cứu. 

Cuộc phỏng vấn sẽ kéo dài trung bình khoảng 2 giờ và đối với nhiều người thì việc này khá mệt. Nếu Ông/Bà 

cần thành viên trong gia đình trợ giúp để trả lời cuộc phỏng vấn này hoặc cần nghỉ ngơi giữa chừng, hãy vui 

lòng cho chúng tôi biết. 

 

Ghi chú dành cho ĐTV: Ngoại trừ phần thông tin hộ gia đình (Phần D), bộ câu hỏi cần được hoàn thành 

ĐẦY ĐỦ bởi người 60 tuổi trở lên sống trong hộ. Nếu đối tượng cần người trợ giúp vì lý do gặp vấn đề về 

sức khỏe/ ý thức, ĐTV chỉ hỏi các câu hỏi mà người trợ giúp có thể trả lời được; không hỏi các câu liên quan 

đến cảm xúc hoặc các câu mang tính chủ quan. Nếu đối tượng tham gia không thể tự trả lời các câu hỏi về 

xã/huyện nơi họ đang sống và số điện thoại, tạm ngừng phỏng vấn đối tượng để tìm người hỗ trợ. 

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN 

 

1. Tên đầy đủ: ___________________________________ 

2. Giới tính: 1. Nam     2. Nữ 

3. Ngày sinh  Ngày: _ _ Tháng: _ _ Năm: _ _ _ _ 

 

Ngày sinh được tính theo lịch: 

1. Dương lịch           2. Âm lịch 

4. Dân tộc ________________ 

5. Mã hộ _ _ _ _ 

6. Địa chỉ (bao gồm GPS):  

7. Huyện/thành phố 1. Ba Vì 

2. Yên Khánh 

3. Bố Trạch 

4. Đồng Hới 

8. Xã/phường ___________________ 

9. Số điện thoại:  9.2 Số điện thoại 1: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

9.3 Số điện thoại 2: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

10. Tên liên lạc, địa chỉ, và số điện thoại của người có khả năng liên lạc với ông/bà trong trường hợp ông 

bà có thể chuyển đến sống ở nơi khác 

Người liên lạc thứ nhất 

10.1a Tên: _______________________________ 

10.1b Địa chỉ:______________________________ 

10.1c Số điện thoại: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Người liên lạc thứ hai 

10.2a Tên: ___________________________ 

10.2b Địa chỉ:__________________________ 

10.2c Số điện thoại: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

11. Tên của điều tra viên  

 

ĐÁNH GIÁ CỦA ĐTV VỀ CÁC LẦN PHỎNG VẤN 

 

Ngày và thời gian phỏng vấn Kết quả 

Ngày Tháng Năm Thời điểm 

bắt đầu 

phỏng vấn 

Thời điểm 

kết thúc 

phỏng vấn 

1. Phỏng vấn 

đã hoàn 

thành 

2. Phỏng vấn 

chưa hoàn 

thành 

3. Không trả 

lời 
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12. Tổng số lần đến phỏng vấn _ _  

13. Có cần người trả lời thay không? 1.Có                       2. Không 

14. Tên của người trả lời thay:  

15. Thứ tự của người trả lời thay trong gia đình (Xem 

Phần D – Thông tin hộ gia đình) 

_ _ 

16. Giới tính của người trả lời thay 1. Nam                  2. Nữ 

17. Tuổi của người trả lời thay _ _ tuổi 

18. Mối quan hệ giữa người trả lời thay và đối tượng 

tham gia nghiên cứu: 

1. Vợ/chồng     2. Con cái      3. Anh/chị/em ruột 

 

 

**Phần dành cho ĐTV: Nếu đối tượng tham gia nghiên cứu không tự trả lời vì các lý do liên quan đến các 

vấn đề thể chất hoặc tâm thần, người được ủy quyền sẽ trả lời thay. Người được ủy quyền hoặc người trả lời 

thay có thể là vợ/chồng, con cái (trên 15 tuổi) hoặc anh/chị/em và phải là người nắm rõ các thông tin của đối 

tượng tham gia nghiên cứu. Người được ủy quyền được phép trả lời tất cả các câu, ngoại trừ các câu hỏi mang 

tính chất lượng giá hoặc đánh giá chủ quan. Nếu không chắc chắn về các thông tin của đối tượng tham gia 

nghiên cứu, người trả lời thay được phép trả lời “không biết”. 

 

 

PHIẾU D. THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH  

Nếu người quyết định chính là người mới vào hộ thì không có trong danh sách này.   

   

No D1. Tên 

thành 

viên 

số…. 

D3. Năm sinh  

………. 

Chọn âm lịch 

hay dương lịch 

Nếu người trả 

lời nói tuổi 

trong khoảng 

thì lấy số tuổi 

cao hơn. (VD: 

khoảng 77 78 

tuổi, thì lấy 78 

tuổi, tính ra 

năm sinh). Nếu 

hoàn toàn ko 

nhớ hoặc ko 

biết điền 9999 

D4. Giới 

 

1. Nam 

2. Nữ 

D2. Mối 

quan hệ với 

đối tượng 

nghiên cứu 

(Quan hệ 

không hợp lý 

với trẻ dưới 

16 tuổi) 

 

D5. Trình độ học 

vấn cao nhất của 

…. 

 

D6. Tình trạng hôn nhân 

của….? 

 

1. Chưa kết hôn 

2. Đã kết hôn, vợ/chồng 

có trong hộ 

3. Đã kết hôn, vợ/chồng 

vắng mặt (không ở nhà 

trên 3 tháng) 

4. Ly dị 

5. Ly thân  

6. Góa 

9. Không biết 

1 D1a. D2a. 1 D3a. D4a. D5a. D6a. 

2 D1b. D2b. D3b. D4b. D5b. NA 

3 D1c. D2c. D3c. D4c. D5c. NA 

4 D1d. D2d. D3d. D4d. D5d. NA 

5 D1e. D2e. D3e. D4e. D5e. NA 

6 D1f. D2f. D3f. D4f. D5f. NA 

7 D1g. D2g. D3g. D4g. D5g. NA 

8 D1h. D2h. D3h. D4h. D5h. NA 

9 D1i. D2i. D3i. D4i. D5i. NA 

10 D1j. D2j. D3j. D4j. D5j. NA 

 

D7. Số thứ tự của người quyết định chính theo danh sách? 

 

Số: ________ 
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D2. Mối quan hệ:  

1. Đối tượng nghiên cứu 

2. Vợ chồng 

3. Con cái 

4. Bố mẹ đẻ 

 

5. Bố mẹ vợ/bố mẹ 

chồng  

6. Con dâu/con rể 

7. Cháu nội 

 

8. Cháu ngoại 

9. Anh/chị/em ruột 

10. Anh chồng/ anh vợ/ 

anh rể/ em trai chồng/ em 

trai vợ/ em rể/ chị chồng/ 

chị vợ/ chị dâu/ em gái 

chồng/ em gái vợ/ em dâu 

 

11. Cô/dì/chú 

/bác/cậu/mợ 

12. Khác, ghi rõ: 

_____________ 

D5. Học vấn    

Mù chữ, không đi học 

Đọc viết  

Lớp từ 1 đến 12 

 

Sơ cấp (7+1, 7+2) 

Trung cấp chuyên 

nghiệp/ trung cấp kỹ 

thuật (10+1, 10+2) 

 

Cao đẳng (10+3) 

Đại học, sau đại học 

Lớp 1 đến 10/10 

99. Không biết 

 

 

PHIẾU A. SỨC KHỎE  

 

A1. Ông/Bà tự đánh giá tình trạng sức khỏe hiện 

tại của mình ở mức độ nào trong các mức độ 

sau? 

 

 

1. Rất tốt 

2. Tốt 

3. Trung bình 

4. Kém 

5. Rất kém 

88. Không trả lời 

99. Có người trả lời thay  

A2. Tôi biết là Ông/Bà hiện nay đã …. tuổi. 

Ông/Bà cảm thấy mình như thế nào (già hơn hay 

trẻ hơn) so với tuổi thực của mình? 

 

 

1. Trẻ hơn tuổi thực 

2. Già hơn tuổi thực 

3. Đúng tuổi hiện tại 

88. Không trả lời 

99. Có người trả lời thay  

A3. Ông/Bà có thường xuyên phải chịu đựng các 

cơn đau không?  

 

 

1. Có 

2. Không → A5 

8. Không biết → A5 

9. Không trả lời → A5 

99. Có người trả lời thay  

A4. Nếu có, thông thường mức đau ở mức độ 

nào? 

 

 

 

1. Nhẹ 

2. Trung bình 

3. Nặng 

88. Không trả lời 

99. Có người trả lời thay  

A5. Trong vòng 2 năm qua, có bao nhiêu lần 

Ông/Bà bị ngã nặng tới mức phải điều trị chạy 

chữa không? 

_______ lần 

 

VẤN ĐỀ SỨC KHỎE 

 

 

A6a-A21a: A6. Ông/Bà có được bác sĩ chẩn 

đoán mình mắc một trong các bệnh sau đây 

không?  

Vấn đề sức khỏe: 

A6b-A21b: Nếu có, bác sĩ 

có chẩn đoán:  

Ông/bà được chẩn đoán 

lần đầu khi nào?  

 

 

A6c-A21c: Nếu có, then 

ask: Ông/Bà có thường 

xuyên uống thuốc để điều 

trị bệnh không (chỉ hỏi 

với A6c, A7c, A8c, A9c, 

COPD)  
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(1) Có, bác sĩ chẩn đoán tôi mắc bệnh 

này 

(2) Có, tôi có cảm giác mắc bệnh này 

(3) Không 

(9) Không biết 

(99) Có người trả lời thay   
[ĐTV: Hỏi với từng vấn đề được liệt kê dưới 

đây] 

 

 

A6. Huyết áp 

cao  

 

 

A6a:   

 

1. Có, bác sĩ chẩn đoán tôi 

mắc bệnh này → hỏi cột tiếp 

theo 

2. Có, tôi có cảm giác mắc 

bệnh này 

3. Không 

9. Không biết 

A6b: 

 

1. 0-5 năm 

2. 6-20 năm 

3. 21-40 năm 

4. 40+ năm 

9. Không biết 

 

 

A6c: 

 

1. Có 

2. Không 

9. Không biết 

A7. Mỡ máu 

cao   

 

A7a:    

 

1. Có, bác sĩ chẩn đoán tôi 

mắc bệnh này => hỏi cột tiếp 

theo 

2. Có, tôi có cảm giác mắc 

bệnh này 

3. Không 

9. Không biết 

A7b: 

 
1. 0-5 năm 

2. 6-20 năm 

3. 21-40 năm 

4. 40+ năm 

9. Không biết 

 

A7c: 

 

1. Có 

2. Không 

9. Không biết 

A8. Tiểu đường   A8a: 

 

1. Có, bác sĩ chẩn đoán tôi 

mắc bệnh này => hỏi cột tiếp 

theo 

2. Có, tôi có cảm giác mắc 

bệnh này 

3. Không 

9. Không biết  

A8b: 

 
1. 0-5 năm 

2. 6-20 năm 

3. 21-40 năm 

4. 40+ năm 

9. Không biết 

 

A8c: 

 

1. Có 

2. Không 

9. Không biết 

A9. Những 

bệnh phổi mãn 

tính, chẳng hạn 

như viêm phế 

quản mãn tính, 

khí phế thũng 

(trừ khối u hoặc 

ung thư)  

A9a: 

 

1. Có, bác sĩ chẩn đoán tôi 

mắc bệnh này => hỏi cột tiếp 

theo 

2. Có, tôi có cảm giác mắc 

bệnh này 

3. Không 

9. Không biết 

A9b: 

 
1. 0-5 năm 

2. 6-20 năm 

3. 21-40 năm 

4. 40+ năm 

9. Không biết 

 

 

A9c: 

 

1. Có 

2. Không 

9. Không biết 

A10. Ung thư 

hoặc u bướu   

A10a: 

 

1. Có, bác sĩ chẩn đoán tôi 

mắc bệnh này => hỏi cột tiếp 

theo 

2. Có, tôi có cảm giác mắc 

bệnh này 

A10b: 

 
1. 0-5 năm 

2. 6-20 năm 

3. 21-40 năm 

4. 40+ năm 

9. Không biết 
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3. Không 

9. Không biết 

 

A11. Gan (trừ 

gan nhiễm mỡ, 

khối u hoặc ung 

thư)   

A11a: 

 

1. Có, bác sĩ chẩn đoán tôi 

mắc bệnh này => hỏi cột tiếp 

theo 

2. Có, tôi có cảm giác mắc 

bệnh này 

3. Không 

9. Không biết 

A11b: 

 

1. 0-5 năm 

2. 6-20 năm 

3. 21-40 năm 

4. 40+ năm 

9. Không biết 

 

 

A12. Tai biến 

tim mạch, bệnh 

mạch vành, đau 

thắt ngực, suy 

tim sung huyết, 

hoặc các vấn đề 

về tim khác   

A12a: 

 

1. Có, bác sĩ chẩn đoán tôi 

mắc bệnh này => hỏi cột tiếp 

theo 

2. Có, tôi có cảm giác mắc 

bệnh này 

3. Không 

9. Không biết 

A12b: 

 
1. 0-5 năm 

2. 6-20 năm 

3. 21-40 năm 

4. 40+ năm 

9. Không biết 

 

 

A13. Tai biến 

mạch máu não 

A13a: 

 

1. Có, bác sĩ chẩn đoán tôi 

mắc bệnh này => hỏi cột tiếp 

theo 

2. Có, tôi có cảm giác mắc 

bệnh này 

3. Không 

9. Không biết 

A13b: 

 

 

1. 0-5 năm 

2. 6-20 năm 

3. 21-40 năm 

4. 40+ năm 

9. Không biết 

 

 

A16. Các vấn 

đề sức khỏe tâm 

thần (trầm cảm, 

lo âu, căng 

thẳng, các vấn 

đề tâm lý)  

A16a:   

 

1. Có, bác sĩ chẩn đoán tôi 

mắc bệnh này => hỏi cột tiếp 

theo 

2. Có, tôi có cảm giác mắc 

bệnh này 

3. Không 

9. Không biết  
99. Có người trả lời thay 

 

A16b: 

 
1. 0-5 năm 

2. 6-20 năm 

3. 21-40 năm 

4. 40+ năm 

9. Không biết 

 

 

A17. Các bệnh 

liên quan đến trí 

nhớ    

A17a:  

 

1. Có, bác sĩ chẩn đoán tôi 

mắc bệnh này => hỏi cột tiếp 

theo 

2. Có, tôi có cảm giác mắc 

bệnh này 

3. Không 

9. Không biết 

A17b: 

 
1. 0-5 năm 

2. 6-20 năm 

3. 21-40 năm 

4. 40+ năm 

9. Không biết 

 

 

A18. Viêm 

khớp hoặc thấp 

khớp  

A18a:  

 
A18b: 

 
1. 0-5 năm 
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1. Có, bác sĩ chẩn đoán tôi 

mắc bệnh này => hỏi cột tiếp 

theo 

2. Có, tôi có cảm giác mắc 

bệnh này 

3. Không 

9. Không biết 

2. 6-20 năm 

3. 21-40 năm 

4. 40+ năm 

9. Không biết 

 

A19. Hen suyễn A19a:  

 

1. Có, bác sĩ chẩn đoán tôi 

mắc bệnh này => hỏi cột tiếp 

theo 

2. Có, tôi có cảm giác mắc 

bệnh này 

3. Không 

9. Không biết 

A19b: 

 
1. 0-5 năm 

2. 6-20 năm 

3. 21-40 năm 

4. 40+ năm 

9. Không biết 

 

 

A20. Gãy 

xương hông 

A20a:  

 

1. Có, bác sĩ chẩn đoán tôi 

mắc bệnh này => hỏi cột tiếp 

theo 

2. Có, tôi có cảm giác mắc 

bệnh này 

3. Không 

9. Không biết 

A20b: 

 
1. 0-5 năm 

2. 6-20 năm 

3. 21-40 năm 

4. 40+ năm 

9. Không biết 

 

 

A21. Nhiễm 

trùng lây truyền 

qua đường tình 

dục (ví dụ: 

HPV, 

Chlamydia, 

v.v.) 

A21a:  

 

1. Có, bác sĩ chẩn đoán tôi 

mắc bệnh này => hỏi cột tiếp 

theo 

2. Có, tôi có cảm giác mắc 

bệnh này 

3. Không 

9. Không biết  
99. Có người trả lời thay 

A21b: 

 
1. 0-5 năm 

2. 6-20 năm 

3. 21-40 năm 

4. 40+ năm 

9. Không biết 

 

 

 

A22. Ông/Bà có thường xuyên uống thuốc nào khác không? 

(Thuốc khác là ngoài thuốc huyết áp, mỡ máu, tiểu đường, 

và bệnh phổi mãn tính nếu có) 

1. Có 

2. Không 

9. Không biết 

Bây giờ xin phép hỏi về thị lực của Ông/Bà 

THỊ GIÁC – THÍNH GIÁC 

 

 

A23. Ông/Bà có thường xuyên phải đeo kính không?   

  

1. Có 

2. Không 

3. Thỉnh thoảng 
A24. Ông/Bà đánh giá thị lực của mình như thế nào?  Nếu không 

đeo kính thì đánh giá thị lực không kính, có kính thì đánh giá thị 

lực có kính. 

 

 

 

 

1. Rất tốt 

2. Tốt 

3. Trung bình 

4. Kém 

5. Rất kém 

88. Không trả lời 

99. Có người trả lời thay 



7 

 

Bây giờ tôi xin phép được hỏi về thính giác của Ông/Bà. 

 

A25. Ông/Bà có bao giờ phải đeo thiết bị trợ thính không? 

 

1. Có 

2. Không 
 

A26. Ông/Bà tự đánh giá thính lực của mình như thế nào?   

(Nếu không đeo trợ thính thì đánh giá thính lực không có máy, 

nếu đeo trợ thính thì đánh giá thính lực có kính) 

 

 

1. Rất tốt 

2. Tốt 

3. Bình thường 

4. Kém 

5. Rất kém 

88. Không trả lời 

99. Có người trả lời thay 

Các triệu chứng về sức khỏe trong vòng 1 tháng qua. 

Sau đây, tôi xin hỏi Ông/Bà về tình hình sức khỏe của Ông/Bà trong vòng 1 tháng qua qua những triệu 

chứng sau đây. 

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

TRIỆU CHỨNG 

Trong vòng 1 tháng vừa qua, Ông/Bà có gặp phải những tình trạng dưới đây không? 

A27. Đau đầu 

 

(1) Có, nghiêm trọng 

(2) Có, trung bình 

(3) Không 

       (9) Không biết/Có người trả lời thay 

A29. Mất ngủ 

 

(1) Có, nghiêm trọng 

(2) Có, trung bình 

(3) Không 

       (9) Không biết/Có người trả lời thay 

A30. Đau tức ngực (1) Có, nghiêm trọng 

(2) Có, trung bình 

(3) Không 

       (9) Không biết/Có người trả lời thay 

A31. Đau khớp 

 

(1) Có, nghiêm trọng 

(2) Có, trung bình 

(3) Không 

       (9) Không biết/Có người trả lời thay 

A32. Chóng mặt 

 

(1) Có, nghiêm trọng 

(2) Có, trung bình 

(3) Không 

       (9) Không biết/Có người trả lời thay 

A33. Đau lưng 

 

(1) Có, nghiêm trọng 

(2) Có, trung bình 

(3) Không 

       (9) Không biết/Có người trả lời thay 

A34. Đau dạ dày 

 

(1) Có, nghiêm trọng 

(2) Có, trung bình 

(3) Không 

(9) Không biết/Có người trả lời thay 

A35. Khó thở 

 

(1) Có, nghiêm trọng 

(2) Có, trung bình 

(3) Không 

       (9) Không biết/Có người trả lời thay 

A36. Ho 

 

(1) Có, nghiêm trọng 

(2) Có, trung bình 

(3) Không 

       (9) Không biết/Có người trả lời thay 
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THÓI QUEN  
 

A37. Ông/Bà có từng hút thuốc lá/thuốc lào/xì 

gà không? 

 

1. Có 

2. Không → A40 

 

A38. (Nếu trả lời Có ở câu hỏi trên) Ông/Bà 

bắt đầu hút thuốc lá/thuốc lào/xì gà từ năm bao 

nhiêu tuổi? 

 

 

 

................         

 
Nếu có người trả lời thay, nhập 9999 

Nếu không nhớ, thì nhập 8888 

A39. Ông/Bà vẫn đang hút thuốc lá/ thuốc 

lào/xì gà hay đã bỏ? (Chọn nhiều phương án). 

 

 

1. Vẫn đang hút: thuốc lào 

2. Vẫn đang hút: thuốc lá 

3. Vẫn đang hút: Cả thuốc lá và thuốc lào 

4. Đã bỏ hoàn toàn 

A40. Ông/Bà có bao giờ ăn trầu không?   

 

1. Có  

2. Không → A43 

A41. Ông/Bà nhai trầu từ khi bao nhiêu tuổi? 

 

 

 

 

……….. 

 
Nếu có người trả lời thay, nhập 9999 

Nếu không nhớ thì nhập 8888 

A42. Hiện Ông/bà có giữ thói quen nhai trầu 

hay đã bỏ hẳn rồi? 

1. Đã bỏ hoàn toàn 

2. Vẫn còn thói quen nhai trầu 

A43. Trong năm vừa qua, Ông/Bà có uống bất 

kỳ thức uống có cồn (bia, rượu) nào không? 

1. Có 

2. Không  

A44. Nếu có uống rượu bia trước đây (trước 

năm ngoái), vậy so sánh với bây giờ thì 

Ông/Bà uống nhiều hơn, ít hơn hay như cũ? 

 

 

 

1. Trước đây (trước năm ngoái) không uống rượu bia 

→ A47 

2. Hiện nay uống nhiều hơn những năm trước → A46 

3. Hiện nay uống bằng những năm trước → A46 

4. Hiện nay uống ít hơn những năm trước → A45 

9. Không biết/không nhớ → A47 

A45. Ông/Bà đã bỏ rượu bia hoặc uống ít hơn 

kể từ năm bao nhiêu tuổi? 

 

 

...................  

Nếu có người trả lời thay, nhập 9999 

Nếu không nhớ thì nhập 8888 

A46. Ông/Bà bắt đầu uống rượu bia từ năm 

bao nhiêu tuổi? 

 

 

 

.....................  

Nếu có người trả lời thay, nhập 9999 

Nếu không nhớ thì nhập 8888 

A47. Năm ngoái Ông/Bà có uống bia không?   

 

1. Có 

2. Không → A50 

A48. Nếu có, vậy Ông/Bà trong năm vừa qua 

trung bình mỗi tháng uống bia bao nhiêu lần? 

Nếu có người trả lời thay, chọn “Có người trả 

lời thay” 

 

 

 

0. Vài tháng/lần 

1. Hàng tháng 

2. 2-3 lần/tháng 

3. Hàng tuần 

4. 2-3 lần/tuần 

5. 4-6 lần/tuần 

6. Hàng ngày 

7. 2 lần/ngày 

8. Trên 2 lần/ngày 

9. Có người trả lời thay 
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A49. Lần cuối uống bia, Ông/Bà uống bao 

nhiêu cốc/lon (200-300ml tính là 1 cốc/lon)? 

 

 

 

………….. 

Nếu có người trả lời thay, nhập 9999 

Nếu không nhớ thì nhập 8888 
A50. Năm ngoái, Ông/Bà có uống rượu vang 

không?   

1. Có 

2. Không → A53 

A51. Nếu có, vậy trong năm vừa qua, trung 

bình mỗi tháng uống rượu vang bao nhiêu lần?  

 

 

 

0. Vài tháng/lần 

1. Hàng tháng 

2. 2-3 lần/tháng 

3. Hàng tuần 

4. 2-3 lần/tuần 

5. 4-6 lần/tuần 

6. Hàng ngày 

7. 2 lần/ngày 

8. Trên 2 lần/ngày 

9. Có người trả lời thay 

A52. Lần cuối uống rượu vang, Ông/Bà uống 

bao nhiêu cốc/ly? (50ml-100ml tính là 1 

cốc/ly) 

 

 

_______________ 

Nếu có người trả lời thay, nhập 9999 

Nếu không nhớ thì nhập 8888 

A53. Năm ngoái, Ông/Bà có uống rượu trắng, 

rượu nặng có nồng độ cồn cao không?   

 

1. Có  

2. Không → A56 

A54. Nếu có, vậy trong năm vừa qua, trung 

bình mỗi tháng Ông/bà uống rượu trắng, rượu 

nặng có nồng độ cồn cao bao nhiêu lần? 

 

Nếu có người trả lời thay, chọn “Có người trả 

lời thay” 

 

 

0. Vài tháng/lần 

1. Hàng tháng 

2. 2-3 lần/tháng 

3. Hàng tuần 

4. 2-3 lần/tuần 

5. 4-6 lần/tuần 

6. Hàng ngày 

7. 2 lần/ngày 

8. Trên 2 lần/ngày 

9. Có người trả lời thay 

A55. Lần cuối uống rượu có nồng độ cồn cao, 

Ông/Bà uống bao nhiêu cốc/ly? (20ml tính là 1 

cốc/ly rượu) 

 

 

____________ 

Nếu có người trả lời thay, nhập 9999 

Nếu không nhớ thì nhập 8888 

HẠN CHẾ CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG  

A56. Ông/Bà có gặp khó khăn khi đi bộ 

khoảng 200-300 mét? 

 

 

1. Không, tôi làm bình thường 

2. Hơi khó khăn nhưng vẫn làm được  

3. Có, khá khó khăn, cần người giúp đỡ  

4. Tôi không làm được 

A57. Ông/Bà có gặp khó khăn khi đứng dậy 

sau khi ngồi lâu không?  

 

 

1. Không, tôi làm bình thường 

2. Hơi khó khăn nhưng vẫn làm được  

3. Có, khá khó khăn, cần người giúp đỡ  

4. Tôi không làm được 

A58. Ông/Bà có gặp khó khăn khi leo lên các 

bậc thang, bậc tam cấp không?   

 

 

1. Không, tôi làm bình thường 

2. Hơi khó khăn nhưng vẫn làm được  

3. Có, khá khó khăn, cần người giúp đỡ  

4. Tôi không làm được 

A59. Ông/Bà có gặp khó khăn khi cúi hay quỳ 

không?   

 

 

1. Không, tôi làm bình thường 

2. Hơi khó khăn nhưng vẫn làm được  

3. Có, khá khó khăn, cần người giúp đỡ  

4. Tôi không làm được 
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A60. Ông/Bà có gặp khó khăn khi giơ tay cao 

quá đầu không? 

(Ông/Bà có thể giơ cả hai tay quá đầu dễ dàng, 

nếu không được thì tính là có gặp khó khăn)   

1. Không, tôi làm bình thường 

2. Hơi khó khăn nhưng vẫn làm được  

3. Có, khá khó khăn, cần người giúp đỡ  

4. Tôi không làm được 

A61. Ông/Bà có gặp khó khăn khi nâng hay 

mang vác vật nặng trên 10kg không, ví dụ như 

bao gạo 1 yến?  

 

1. Không, tôi làm bình thường 

2. Hơi khó khăn nhưng vẫn làm được  

3. Có, khá khó khăn, cần người giúp đỡ  

4. Tôi không làm được 

A62. Ông/bà có gặp khó khăn khi nhặt một 

đồng xu hoặc một cái khuy trên mặt bàn 

không? 

 

1. Không, tôi làm bình thường 

2. Hơi khó khăn nhưng vẫn làm được  

3. Có, khá khó khăn, cần người giúp đỡ  

4. Tôi không làm được 

 

CHĂM SÓC BẢN THÂN 

 

 

A63. Ông/Bà có gặp khó khăn khi mặc quần 

áo không? 

Mặc quần áo bao gồm các việc lấy quần áo, 

mặc lên người, cài khuy/khóa, đeo thắt lưng 

(nếu có) 

1. Không, tôi làm bình thường 

2. Hơi khó khăn nhưng vẫn làm được  

3. Có, khá khó khăn, cần người giúp đỡ  

4. Tôi không làm được 

A64. Ông/Bà có gặp khó khăn khi tắm không? 

 

 

1. Không, tôi làm bình thường 

2. Hơi khó khăn nhưng vẫn làm được  

3. Có, khá khó khăn, cần người giúp đỡ  

4. Tôi không làm được 

A65. Ông/Bà có gặp khó khăn khi ăn uống 

không (ví dụ như gắp thức ăn, cầm đũa, thìa, 

cắt thức ăn)? 

 

 

1. Không, tôi làm bình thường 

2. Hơi khó khăn nhưng vẫn làm được  

3. Có, khá khó khăn, cần người giúp đỡ  

4. Tôi không làm được 

A66. Ông/Bà có gặp khó khăn khi lên 

giường/xuống giường không?    

 

 

1. Không, tôi làm bình thường 

2. Hơi khó khăn nhưng vẫn làm được  

3. Có, khá khó khăn, cần người giúp đỡ  

4. Tôi không làm được 

A67. Ông/Bà có gặp khó khăn khi đi vệ sinh 

không, bao gồm đứng lên/ngồi xuống toilet?  

 

 

1. Không, tôi làm bình thường 

2. Hơi khó khăn nhưng vẫn làm được  

3. Có, khá khó khăn, cần người giúp đỡ  

4. Tôi không làm được 

A68. Nếu Ông/bà gặp khó khăn trong việc mặc 

quần áo, đỡ lên/đỡ xuống giường, ăn uống, đi 

vệ sinh, có ai thường xuyên chăm sóc Ông/Bà? 

 

1. Có → A70  

2. Không → A69  

A69. Nếu không, vậy Ông/Bà có cần ai giúp 

đỡ không? 

1. Có → A72 

2. Không → A72 

A70. Ai là người trông nom chính cho 

Ông/Bà? 

 

 

1. Vợ/chồng 

2. Vợ cũ/Chồng cũ 

3. Con trai 

4. Con gái 

5. Con rể 

6. Con dâu 

7. Cháu nội/cháu ngoại trai 

8. Cháu nội/cháu ngoại gái 

96. Họ hàng khác (ghi rõ) 

97. Người chăm sóc khác không phải họ hàng (ghi rõ) 

99. Không biết 
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A71. Ngoài người chăm sóc chính, còn có ai 

chăm sóc Ông/Bà nữa? (chọn nhiều phương 

án) 

 

 

 

 

1. Vợ/chồng 

2. Vợ cũ/chồng cũ 

3. Con trai 

4. Con gái 

5. Con rể 

6. Con dâu 

7. Cháu nội trai/cháu ngoại trai 

8. Cháu nội gái/cháu ngoại gái 

96. Họ hàng khác (ghi rõ) 

97. Người chăm sóc khác không phải họ hàng (ghi rõ) 

99. Không biết 

CÔNG VIỆC NỘI TRỢ  

A72. Ông/Bà có gặp khó khăn khi làm việc 

nhà như giặt giũ, lau chùi, rửa bát đĩa…. 

Không?    

 

 

1. Không, tôi làm bình thường → A77 

2. Hơi khó khăn nhưng vẫn làm được → A77 

3. Có, khá khó khăn, cần người giúp đỡ → A73 

4. Tôi không làm được → A73 

5. Không áp dụng → A77 

A73. Theo Ông/Bà thì có các khó khăn với các 

hoạt động khó khăn kể trên, vậy có ai giúp đỡ 

không?  

1. Có → A75 

2. Không → A74 

A74. Nếu không, Ông/Bà có thực sự cần sự hỗ 

trợ không? 

1. Có → A75 

2. Không → A77 

A75. Ai là người chính giúp đỡ các công việc 

nội trợ cho Ông/bà? 

 

 

 

 

1. Vợ/chồng 

2. Vợ cũ/chồng cũ 

3. Con trai 

4. Con gái 

5. Con rể 

6. Con dâu 

7. Cháu nội trai/cháu ngoại trai 

8. Cháu nội gái/cháu ngoại gái 

96. Họ hàng khác (ghi rõ) 

97. Người chăm sóc khác không phải họ hàng (ghi rõ) 

99. Không biết 

A76. Ngoài ra, còn ai khác giúp đỡ Ông/Bà 

trong công việc nội trợ (có thể chọn nhiều 

phương án)?   

 

 

1. Vợ/chồng 

2. Vợ cũ/chồng cũ 

3. Con trai 

4. Con gái 

5. Con rể 

6. Con dâu 

7. Cháu nội trai/cháu ngoại trai 

8. Cháu nội gái/cháu ngoại gái 

96. Họ hàng khác (ghi rõ) 

97. Người chăm sóc khác không phải họ hàng (ghi rõ) 

99. Không biết 

A77. Ông/bà có gặp khó khăn khi đi chợ mua 

đồ ăn không? (bao gồm việc quyết định mua gì 

và trả tiền).    

 

1. Không, tôi làm bình thường 

2. Hơi khó khăn nhưng vẫn làm được  

3. Có, khá khó khăn, cần người giúp đỡ  

4. Tôi không làm được 

5. Không áp dụng 

A78. Ông/Bà có gặp khó khăn trong quản lý 

kinh tế gia đình không? (như cất giữ hóa đơn, 

theo dõi chi tiêu, quản lý đồ đạc trong nhà…)  

 

1. Không, tôi làm bình thường 

2. Hơi khó khăn nhưng vẫn làm được  

3. Có, khá khó khăn, cần người giúp đỡ  

4. Tôi không làm được 

5. Không áp dụng 
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Chức năng nhận thức – Phần hỏi chỉ dành cho ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

 
(Dành cho ĐTV: Với các câu hỏi dưới đây, các vấn đề được đặt ra càng dễ càng tốt. ĐTV không được gợi ý 

câu trả lời. Các câu hỏi không bị khống chế thời gian trả lời, nhưng nếu sau một thời gian dài đối tượng không 

đưa ra được đáp án, ĐTV có thể chuyển sang câu hỏi tiếp theo). 

 

Phần này dành riêng cho đối tượng nghiên cứu. Nếu đối tượng nghiên cứu không thể trả lời (do trí nhớ không 

minh mẫn, sức khỏe…) mà chỉ có người trả lời thay tại đó, chọn đáp án “Có người trả lời thay” cho tất cả câu 

hỏi. 

 
A79. Ông/Bà vui lòng cho biết hôm nay là thứ mấy 

trong tuần. Là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ 

sáu, thứ bảy hay chủ nhật?   

 

1. Trả lời đúng  

2. Trả lời sai 

9. Không biết 

99. Có người trả lời thay 

A80. Hôm nay là ngày nào theo lịch âm (từ ngày 

mùng 1 – 30) 

 

 

1. Trả lời đúng  

2. Trả lời sai 

9. Không biết 

99. Có người trả lời thay 

A81. Bây giờ đang là mùa gì? Mùa xuân, mùa hè, 

mùa thu, mùa đông 

 

 

1. Mùa xuân 

2. Mùa hè 

3. Mùa thu 

4. Mùa đông 

9. Không biết 

99. Có người trả lời thay 

 

A82. Ông/Bà tự đánh giá khả năng ghi nhớ của mình 

ở mức độ nào sau đây?  

 

 

1. Rất tốt 

2. Tốt 

3. Trung bình 

4. Kém 

5. Rất kém 

99. Có người trả lời thay 

A83. Tôi xin phép làm một thử nghiệm nhỏ. Tôi sẽ 

đọc cho Ông/Bà nghe một danh sách gồm 5 từ và tôi 

muốn ông/bà ghi nhớ càng nhiều từ càng tốt. Ông/Bà 

hãy cố ghi nhớ những từ đó vì tôi sẽ chỉ đọc 1 lần. 

Sau khi tôi đọc xong, Ông/Bà vui lòng kể tên các từ 

ông/bà nhớ được, không cần phải theo thứ tự. 

 

 

 

Dành cho ĐTV:  

Hầu hết mọi người đều khó có thể nhớ được tất 

cả các từ. ĐTV đọc ngắt quãng 1 giây giữa các 

từ.  

 

Nếu người trả lời không nhớ được từ nào, đọc lại 

lần nữa (lên đến 3 lần) sau đó chuyển câu. Nếu 

người trả lời sau 3 lần vẫn không nhớ được từ 

nào, giải thích với họ là không vấn đề gì, đây chỉ 

là một thử nghiệm nhỏ thôi để họ cảm thấy thoải 

mái, cảm ơn và chuyển câu. 

A83a. Ông/Bà có đồng ý tham gia thử nghiệm 

không? 

 

 

1. Có 

2. Không 

99. Có người trả lời thay  

A83b. Thử nghiệm trí nhớ: 

 

 

Các lựa chọn 

1. Lựa chọn 1: cây, chùa, trường học, bệnh viện, 

chó 

2. Lựa chọn 2: khỉ, ô tô, đá, bác sĩ, điện thoại 

3. Lựa chọn 3: voi, xe đạp, cô giáo, nhà cửa, nước 
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A84. Sau đây tôi xin phép mời Ông/Bà làm một vài 

phép tính toán. Ông/Bà có đồng ý tham gia không?  

 

1. Có 

2. Không 

99. Có người trả lời thay  

A84a. Các phép tính lần lượt như sau: 

(Dành cho ĐTV: Hãy cho đối tượng thời gian để suy 

nghĩ và trả lời. Không được gợi ý đáp án. Về 

cách tính điểm, đánh dấu đúng/sai sau mỗi câu trả 

lời, bất kể đáp án câu trước đúng hay sai). 

Ông/Bà có thể dùng bút và giấy nếu cần. 

 

 

 

A84a1. 100 trừ 7 còn bao nhiêu? 

 

 

1. Đối tượng có đưa ra phương án trả lời 

2. Đối tượng không đưa ra được phương án trả lời 

→ A85 

 

A84a2. Kết quả của 100 trừ 7:  

 

 

 

...............................(ĐTV nhập kết quả đối tượng 

vừa trả lời) 

A84b1. Trừ thêm 7 là bao nhiêu? 

 

 

1. Đối tượng có đưa ra phương án trả lời 

2. Đối tượng không đưa ra được phương án trả lời 

→ A85 

A84b2. Kết quả của trừ thêm 7? 

 

 

 

...............................(ĐTV nhập kết quả đối tượng 

vừa trả lời) 

 

A84c1. Trừ thêm 7 là bao nhiêu? 

 

 

1. Đối tượng có đưa ra phương án trả lời 

2. Đối tượng không đưa ra được phương án trả lời 

→ A85 

A84c. Kết quả của trừ thêm 7? 

 

 

 

...............................(ĐTV nhập kết quả đối tượng 

vừa trả lời) 

A84d1. Trừ thêm 7 là bao nhiêu? 

 

 

1. Đối tượng có đưa ra phương án trả lời 

2. Đối tượng không đưa ra được phương án trả lời 

→ A85 

A84d2. Kết quả của trừ thêm 7? 

 

...............................(ĐTV nhập kết quả đối tượng 

vừa trả lời) 

 
PHẦN HỎI DÀNH RIÊNG CHO ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU  

Sau đây xin phép được liệt kê các loại tâm trạng con người, xin Ông/Bà cho biết mình có các tâm trạng 

đó hay không? Nếu có thì có thường xuyên không? 

A85. Trong một tháng qua, Ông/Bà có khóc nhiều 

hơn bình thường không? 

 

 

(1) Có 

(2) Không 

(8) Không trả lời 

(9) Không biết 

(99) Có người trả lời thay 

A86. Trong một tháng qua, Ông/Bà có thấy mất hứng 

thú trong việc tận hưởng hoặc thực hiện các hoạt 

động hàng ngày không?  

 

 

(1) Có 

(2) Không 

(8) Không trả lời 

(9) Không biết 

(99) Có người trả lời thay 

A87. Trong một tháng qua, Ông/Bà có thấy cuộc 

sống hàng ngày khổ sở không? 

 

 

(1) Có 

(2) Không 

(8) Không trả lời 

(9) Không biết 

(99) Có người trả lời thay 
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A88. Trong một tháng qua, Ông/Bà có cảm thấy 

mình không thể đóng vai trò có ích trong cuộc sống? 

 

 

(1) Có 

(2) Không 

(8) Không trả lời 

(9) Không biết 

(99) Có người trả lời thay 

A89. Trong một tháng qua, Ông/Bà đã bao giờ có ý 

nghĩ chấm dứt cuộc sống của mình không? 

 

 

(1) Có 

(2) Không 

(8) Không trả lời 

(9) Không biết 

(99) Có người trả lời thay 

A90. Trong một tháng qua, Ông/Bà có hay cảm thấy 

mệt mỏi không? 

 

 

(1) Có 

(2) Không 

(8) Không trả lời 

(9) Không biết 

(99) Có người trả lời thay 

A91. Trong một tháng qua, Ông/Bà có bị khó tiêu 

hay bụng dạ khó chịu không?  

 

 

 

(1) Có 

(2) Không 

(8) Không trả lời 

(9) Không biết 

(99) Có người trả lời thay 

A92. Bây giờ tôi xin phép hỏi lại 

Ông/Bà về 5 từ mà khi nãy tôi 

vừa đọc. Ông/Bà còn nhớ được từ 

nào không? 

1. Lựa chọn 1: cây, chùa, trường học, bệnh viện, chó 

2. Lựa chọn 2: khỉ, ô tô, đá, bác sĩ, điện thoại 

3. Lựa chọn 3: voi, xe đạp, cô giáo, nhà cửa, nước 

 
Phần dành cho Người trả lời thay nếu có người trả lời thay một 

phần hoặc toàn bộ các câu hỏi trên. 

 

1. Ông/Bà/Anh/Chị đánh giá trí nhớ của ĐTNC ở mức độ nào sau 

đây: 

 

 

1. Rất tốt 

2. Tốt 

3. Bình thường 

4. Kém 

5. Rất kém 

2. Theo Ông/Bà/Anh/Chị đánh giá thì trí nhớ của ĐTNC so với 2 

năm trước đây là tốt hơn, kém hơn hay vẫn như cũ: 

1. Tốt hơn 

2. Như cũ 

3. Kém hơn 

3. So sánh với 2 năm trước đây, ĐTNC nhớ vị trí của các vật 

dụng trong nhà tốt hơn, như cũ hay kém hơn?   

1. Tốt hơn 

2. Như cũ 

3. Kém hơn 

4. Ông/Bà/Anh/Chị đánh giá thế nào về việc ghi nhớ các thông tin 

như ngày tháng hay họ tên của những người trong gia đình, họ 

hàng của ĐTNC? 

1. Tốt hơn 

2. Như cũ 

3. Kém hơn 

5. ĐTNC đã bao giờ bị lạc khi đi dạo quanh khu vực vốn đã quen 

thuộc hoặc đi đâu mà quên đường trở về nhà không?  

1. Có 

2. Không 

 
Bảo hiểm y tế và Dịch vụ y tế 

A93. Ông/Bà có bảo hiểm y tế không? 1. Có                      2. Không → A94 

A93a. Ông/Bà có bảo hiểm y tế nào trong 

những loại sau? (Có thể chọn nhiều phương 

án) 

 

 

1. BHYT bắt buộc (người đang đi làm, hưu trí…) 

2. BHYT miễn phí (người nghèo, người già không nơi 

nương tựa, người thân của bộ đội, công an…) 

3. BHYT tự nguyên 

4. BHYT cho cựu chiến binh, TNXP hay người có công 

với CM 

5. Các dạng bảo hiểm cá nhân khác (thân thể, tai nạn, … 

phi nhân thọ) 
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A94. Vì sao Ông/Bà không có bảo hiểm? 

(chọn nhiều phương án) 

 

 

1. Khỏe mạnh, không cần thiết  

2. Đã từng có nhưng không dùng  

3. Đã từng có nhưng giờ thất nghiệp nên không có 

4. Quá đắt, không đủ tiền mua 

6. Không biết mua ở đâu 

7. BHYT tự nguyện không có bán ở xã  

8. Dịch vụ y tế của BHYT nghèo nàn, kém  

9. Không biết về BHYT  

10. Đang chờ phát thẻ 

11. Khác (ghi rõ) 

 

PHẦN B. NHỮNG TRẢI NGHIỆM TRONG CHIẾN TRANH 

 

B1A. Ông/Bà đã từng tham gia quân đội/đi TNXP hay du kích trước đây không? (Cả hai phía) 

1. Có 

2. Không → B8 

 

B1b. Ông/Bà tham những gia loại hình nào dưới đây? (bộ đội chính quy, TNXP, dân quân/du kích hay 

VNCB) (Có thể chọn nhiều phương án) 

1. Phục vụ trong quân đội chính quy Miền Bắc trước năm 1954 (Việt Minh, Việt Nam tuyên truyền giải 

phóng quân, Việt Nam Giải phóng quân, Vệ quốc đoàn, Quân đội Quốc gia Việt Nam) → B8 

2. Phục vụ trong quân đội chính quy Miền Bắc sau 1954 (Quân đội Nhân dân Việt Nam) → B8 

3. Phục vụ trong quân đội chính quy Miền Nam (Quân đội Việt Nam Cộng Hòa) →B8 

4. Tham gia Thanh niên xung phong → B8 

5. Tham gia dân quân/du kích → B6 

 

B6. Nếu Ông/Bà tham gia dân quân du kích, hoạt động chính của Ông/Bà là gì? (Nếu đối tượng không nhớ thì 

ghi Không nhớ. Nếu đối tượng không thể tự trả lời/Không trả lời thì ghi Không trả lời)  

…………………………………….………………………. 

…………………………………………………………….. 

 

 

B8. Có ai trong gia đình Ông/Bà tham gia 

quân đội, TNXP hay quân dân du kích 

không? 

(Chọn nhiều phương án, hỏi từng dòng 

các câu a, b, c, d, e, f) 

 

 

a. Bố đẻ   (1) Quân đội chính quy 

(2) Thanh niên xung phong 

(3) Dân quân/du kích 

(4) Không 

(8) Không áp dụng 

(9) Không nhớ/Không biết 

b. Mẹ đẻ  (1) Quân đội chính quy 

(2) Thanh niên xung phong 

(3) Dân quân/du kích 

(4) Không 

(8) Không áp dụng 

(9) Không nhớ/Không biết 

c. Anh em ruột  (1) Quân đội chính quy 

(2) Thanh niên xung phong 

(3) Dân quân/du kích 

(4) Không 

(8) Không áp dụng 

(9) Không nhớ/Không biết 

d. Chị em ruột  (1) Quân đội chính quy 

(2) Thanh niên xung phong 

(3) Dân quân/du kích 

(4) Không 
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(8) Không áp dụng 

(9) Không nhớ/Không biết 

e. Vợ/chồng  (1) Quân đội chính quy 

(2) Thanh niên xung phong 

(3) Dân quân/du kích 

(4) Không 

(8) Không áp dụng 

(9) Không nhớ/Không biết 

f. Con cái  

 

 

(1) Quân đội chính quy 

(2) Thanh niên xung phong 

(3) Dân quân/du kích 

(4) Không 

(8) Không áp dụng 

(9) Không nhớ/Không biết 

B9. Có ai trong gia đình Ông/Bà qua đời 

khi đang làm nhiệm vụ, tai nạn dân sự hay 

các nguyên nhân liên quan đến chiến 

tranh như thiếu thức ăn hoặc thiếu chăm 

sóc y tế trong chiến tranh không? 

 

a. Bố đẻ  (0) Không 

(1) Khi làm nhiệm vụ  

(2) Chết khi là thường dân 

(3) Do các nguyên nhân liên quan đến 

chiến tranh (thiếu lương thực, thiếu 

chăm sóc y tế)   

(8) Không áp dụng 

(9) Không biết /Không nhớ 

b. Mẹ đẻ   (0) Không 

(1) Khi làm nhiệm vụ  

(2) Chết khi là thường dân 

(3) Do các nguyên nhân liên quan đến 

chiến tranh (thiếu lương thực, thiếu 

chăm sóc y tế)   

(8) Không áp dụng 

(9) Không biết /Không nhớ 

c. Anh em ruột  (0) Không 

(1) Khi làm nhiệm vụ  

(2) Chết khi là thường dân 

(3) Do các nguyên nhân liên quan đến 

chiến tranh (thiếu lương thực, thiếu 

chăm sóc y tế)   

(8) Không áp dụng 

(9) Không biết /Không nhớ 

d. Chị em ruột  (0) Không 

(1) Khi làm nhiệm vụ  

(2) Chết khi là thường dân 

(3) Do các nguyên nhân liên quan đến 

chiến tranh (thiếu lương thực, thiếu 

chăm sóc y tế)   

(8) Không áp dụng 

(9) Không biết /Không nhớ 

e. Vợ/chồng  (0) Không 

(1) Khi làm nhiệm vụ  

(2) Chết khi là thường dân 

(3) Do các nguyên nhân liên quan đến 

chiến tranh (thiếu lương thực, thiếu 

chăm sóc y tế)   

(8) Không áp dụng 

(9) Không biết /Không nhớ 
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B10. Có ai trong gia đình Ông/Bà bị tàn 

tật do bom đạn chiến tranh không? 

B10a. Bố đẻ  

B10b. Mẹ đẻ 

B10c. Anh em ruột 

B10d. Chị em ruột 

B10e. Vợ/chồng 

B10f. Con cái 

1 Có    2 Không     8 KAD      9 KB 
1 Có    2 Không     8 KAD      9 KB 
1 Có    2 Không     8 KAD      9 KB 
1 Có    2 Không     8 KAD      9 KB 
1 Có    2 Không     8 KAD      9 KB 
1 Có    2 Không     8 KAD      9 KB 

B11. Có ai trong gia đình Ông/Bà bị tàn tật 

hay bị bệnh do ảnh hưởng của chất độc 

màu da cam?  

B11a. Bố 

B11b. Mẹ 

B11c. Anh em 

B11d. Chị em 

B11e. Vợ/chồng 
B11f. Con cái 

1 Có    2 Không     8 KAD      9 KB 
1 Có    2 Không     8 KAD      9 KB 
1 Có    2 Không     8 KAD      9 KB 
1 Có    2 Không     8 KAD      9 KB 
1 Có    2 Không     8 KAD      9 KB 
1 Có    2 Không     8 KAD      9 KB 

 

Thông tin của Ông/Bà khi tham gia quân đội/TNXP 

 

B12. Ông/Bà tình nguyện hay được gọi tham 

gia quân đội (cả 2 miền)/đi TNXP 

1. Tình nguyện 

2. Được gọi tham gia 

B13. Ông/Bà bắt đầu tham gia quân đội/đi 

TNXP vào năm nào? 

 

 

………………  

Nếu không nhớ nhập 8888.  

Nếu Không biết/Có người khác trả lời thay nhập 9999 

B14. Ông/Bà phục vụ cho quân binh chủng nào 

đầu tiên (nêu rõ quân binh chủng ví dụ như 

quân chủng hải quân, binh chủng bộ binh, pháo 

binh) 

 

1. Bộ binh: được trang bị nhẹ để tác chiến trên bộ 

2. Tăng thiết giáp: bộ binh được trang bị xe chiến đấu 

bọc théo để cơ động và chiến đấu 

3. Pháo binh: lực lượng hỏa lực chủ yếu của lục quân, 

thường được trang bị các loại pháp, tên lửa và súng cối 

4. Đặc công: lực lượng đặc biệt tinh nhuệ được tổ chức, 

trang bị và huấn luyện đặc biệt 

5. Công binh: có chuyên môn kỹ thuật với chức năng 

đảm bảo công binh trong chiến đấu và xây dựng, có thể 

trực tiếp chiến đấu bằng vũ khí công binh 

6. Quân y 

7. Thông tin liên lạc 

8. Hải quân 

9. Phòng không: sử dụng vũ khí như pháp, tên lửa, súng 

phòng không để bắn phá máy bay bảo vệ vùng trời 

10. Không quân: lái máy bay chiến đấu 

11. Quân đội giải phóng quân miền nam 

99. Khác (ghi rõ) 

B15. Cấp bậc của Ông/Bà khi vào quân ngũ là 

gì? 

1. Binh nhì 

2. Binh nhất 

3. Hạ sĩ 

4. Trung sĩ 

5. Thượng sĩ 

6. Chuẩn úy 

f.  Con cái  

 

 

(0) Không 

(1) Khi làm nhiệm vụ  

(2) Chết khi là thường dân 

(3) Do các nguyên nhân liên quan đến 

chiến tranh (thiếu lương thực, thiếu 

chăm sóc y tế)   

(8) Không áp dụng 

(9) Không biết /Không nhớ 
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7. Thiếu úy 

8. Trung úy 

9. Thượng úy 

10. Đại úy 

11. Thiếu tá 

12. Trung tá 

13. Thượng tá 

14. Đại tá 

15. Thiếu tướng 

16. Trung tướng 

17. Thượng tướng 

18. Đại tướng 

19. Chuẩn đô đốc 

20. Đô đốc 

21. Học viên sĩ quan 

99. Khác (ghi rõ) 

B16. Trong suốt thời gian phục vụ, quân binh 

chủng mà Ông/Bà phục vụ thời gian dài nhất là 

quân binh chủng nào? 

 

1. Bộ binh: được trang bị nhẹ để tác chiến trên bộ 

2. Tăng thiết giáp: bộ binh được trang bị xe chiến đấu 

bọc théo để cơ động và chiến đấu 

3. Pháo binh: lực lượng hỏa lực chủ yếu của lục quân, 

thường được trang bị các loại pháp, tên lửa và súng cối 

4. Đặc công: lực lượng đặc biệt tinh nhuệ được tổ chức, 

trang bị và huấn luyện đặc biệt 

5. Công binh: có chuyên môn kỹ thuật với chức năng 

đảm bảo công binh trong chiến đấu và xây dựng, có thể 

trực tiếp chiến đấu bằng vũ khí công binh 

6. Quân y 

7. Thông tin liên lạc 

8. Hải quân 

9. Phòng không: sử dụng vũ khí như pháp, tên lửa, súng 

phòng không để bắn phá máy bay bảo vệ vùng trời 

10. Không quân: lái máy bay chiến đấu 

11. Quân đội giải phóng quân miền nam 

99. Khác (ghi rõ) 

B17. Cấp bậc của Ông/Bà khi xuất ngũ/về hưu 

là gì? 

 

1. Binh nhì 

2. Binh nhất 

3. Hạ sĩ 

4. Trung sĩ 

5. Thượng sĩ 

6. Chuẩn úy 

7. Thiếu úy 

8. Trung úy 

9. Thượng úy 

10. Đại úy 

11. Thiếu tá 

12. Trung tá 

13. Thượng tá 

14. Đại tá 

15. Thiếu tướng 

16. Trung tướng 

17. Thượng tướng 

18. Đại tướng 

19. Chuẩn đô đốc 

20. Đô đốc 
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21. Học viên sĩ quan 

22. Khác (ghi rõ) 

B18. Phân hệ sĩ quan trước khi rời khỏi quân 

ngũ 

 

1. Chính trị viên/chính ủy 

2. Sỹ quan chỉ huy 

8. Không áp dụng 

9. Không biết 

 

Trải nghiệm khi tham gia chiến tranh (nhiệm vụ, huấn luyện, chấn thương và chiến công) 

B19. Nhiệm vụ chính của Ông/Bà khi tham gia quân đội/đi TNXP là gì?  

…………………………………………………….. 

 

B20. Có được huấn luyện kỹ các kỹ năng sau trong thời gian tham gia quân đội/đi TNXP không? 

 

a. Huấn luyện về vũ khí (sử dụng, thao tác, chiến đấu) 1 Có      2 Không    99 Có người trả lời thay 

b. Cơ khí 1 Có      2 Không    99 Có người trả lời thay 

c. Thông tin liên lạc 1 Có      2 Không    99 Có người trả lời thay 

d. Điện tử 1 Có      2 Không    99 Có người trả lời thay 

e. Lái xe 1 Có      2 Không    99 Có người trả lời thay 

f. Sản xuất nông nghiệp 1 Có      2 Không    99 Có người trả lời thay 

g. Sơ cứu chấn thương/chăm sóc y tế  1 Có      2 Không    99 Có người trả lời thay 

h. Ngoại ngữ 1 Có      2 Không    99 Có người trả lời thay 

i. Khác (ghi rõ) 1 Có      2 Không    99 Có người trả lời thay 

 

 

B21. Ông/Bà có liên lạc với các thành viên trong gia 

đình khi tham gia quân đội/đi TNXP không? 

 

1. Có, tôi có về thăm nhà/có người nhà đến thăm 

2. Có, giữ liên lạc quan thư từ hoặc tin 

nhắn/truyền tin qua người khác 

3. Có, cả về thăm nhà lẫn liên lạc qua thư từ 

4. Không có liên lạc gì 

99. Có người trả lời thay 

B22. Ông/Bà có từng bị thương hay đau ốm do tham 

gia quân đội/đi TNXP không? 

 

1. Một lần 

2. Nhiều lần 

3. Không bị thương 

B23. Trường hợp nào sau đây dẫn tới chấn thương 

hoặc đau ốm của Ông/Bà khi tham gia quân đội/đi 

TNXP? Có phải do chiến đấu/tai nạn/bệnh tật hay lí do 

nào khác sau đây? (nếu bị thương nhiều lần, hãy kể lí 

do của lần bị thương/đau ốm nghiêm trọng nhất)  

1. Bị thương tật khi chiến đấu 

2. Bị thương tật do tai nạn khi đang tại ngũ 

3. Ốm đâu trong thời gian tại ngũ 

4. Lí do khác (ghi rõ) 

 

B24. Ông/Bà có phải nhập viện điều trị trong lần bị 

thương/ốm đau đó không? (Nếu bị nhiều lần thì tính 

lần bị nặng nhất) 

1. Có 

2. Không 

9. Không biết/Không nhớ 

 

B25. Ông/Bà có phải xuất ngũ vì chấn thương/ốm đau 

đó không? (Nếu bị nhiều lần thì tính lần bị nặng nhất) 

1. Có 

2. Không 

9. Không biết/Không nhớ 

B26. Ông/Bà có chứng nhận khen thưởng bằng khen, 

giấy khen/huân, huy chương mấy lần? 

0. Chưa được nhận 

1. Một lần 

2. Hai lần 

3. Ba lần 

4. Bốn lần 

5. Nhiều hơn 5 lần 

9. Có nhưng không nhớ bao nhiêu lần 



20 

 

B27. Ông/Bà có bao giờ được nghỉ phép/an, điều 

dưỡng hay không làm nhiệm vụ ít nhất 1 tháng khi 

tham gia quân đội/đi TNXP không? 

1. Có 

2. Không → B29 

9. Không biết/Không nhớ → B29 

99. Có người trả lời thay → B29 

B28. Nếu có, bao nhiêu lần nghỉ? 

Giới hạn 50 lần. Chỉ hỏi lí do của 5 lần.  

 

 
Đâu là lý do CHÍNH cho mỗi lần Ông/Bà nghỉ phép/không làm nhiệm vụ? Câu hỏi dành riêng cho đối 
tượng nghiên cứu 

B28a. Lần 1 B28b. Lần 2 B28c. Lần 3 B28d. Lần 4 B28e. Lần 5 

1. Do việc gia đình 

2. Bị thương 

3. An dưỡng 

4. Thưởng phép 

5. Khác 

1. Do việc gia đình 

2. Bị thương 

3. An dưỡng 

4. Thưởng phép 

5. Khác 

1. Do việc gia đình 

2. Bị thương 

3. An dưỡng 

4. Thưởng phép 

5. Khác 

1. Do việc gia đình 

2. Bị thương 

3. An dưỡng 

4. Thưởng phép 

5. Khác 

1. Do việc gia đình 

2. Bị thương 

3. An dưỡng 

4. Thưởng phép 

5. Khác 

 

 
XUẤT NGŨ  

B29a. Ông/Bà đã xuất ngũ chưa? 

 

1. Đã xuất ngũ 

2. Vẫn còn tại ngũ → Kết thúc phần B 

9. Không biết 

B29b. Ông/Bà xuất ngũ ngày tháng năm nào? a. Tháng…………. Không biết điền 88 

b. Năm ………….. 

 

B30. Lý do xuất ngũ của Ông/Bà là gì? 

 

1. Bị thương 

2. Tuổi 

3. Chiến tranh kết thúc 

4. Thay đổi nghề do sự phân công của nhà nước 

5. Khác (ghi rõ) 

9. Không biết 

Tình hình và các lợi ích được hưởng sau khi đi bộ 

đội/đi TNXP 

 

B31. Khi xuất ngũ, Ông/Bà có nhận được chứng nhận 

thương binh, bệnh binh không? 

 

1. Có, thương binh → B32 

2. Có, bệnh binh → B33 

3. Có bị thương/đau ốm nhưng không nhận được 

→ B34 

4. Không bị thương/đau ốm → B34 

9. Không biết/không nhớ → B34 

B32. Ông/Bà được xếp hạng thương binh hạng mấy? 

 

1. Hạng 1/4 (thương tật từ 81%+) 

2. Hạng 2/4 (thương tật 61-80%) 

3. Hạng 3/4 (thương tật 41-60%) 

4. Hạng 4/4 (thương tật 21-40%) 

 

B33. Ông/Bà được xếp hạng bệnh binh hạng nào? 

 

1. Hạng 1/4 (thương tật từ 81%+) 

2. Hạng 2/4 (thương tật 61-80%) 

3. Hạng 3/4 (thương tật 41-60%) 

4. Hạng 4/4 (thương tật 21-40%) 

B34. Ông/Bà có được nhận lương hưu hay trợ cấp hàng 

tháng sau khi xuất ngũ không? 

 

1. Có, lương hưu 

2. Có, trợ cấp tàn tật 

3. Cả hai (lương và trợ cấp tàn tật) 

9. Khác (ghi rõ) 

4. Không được nhận gì 
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B35. Ông/Bà có nhận được bảo hiểm y tế cho cựu 

chiến binh/TNXP không? 

1. Có 

2. Không 

Tham gia Hội cựu chiến binh và các mối quan hệ xã 

hội 

 

B36. Ông/Bà đã hoặc đang hoặc đã từng tham gia Hội 

cựu chiến binh không?  

1. Có  → B37 

2. Không → B38 

B37. Ông/Bà đã từng nhận hỗ trợ/trợ giúp từ hoặc 

thông quan Hội cựu chiến binh của địa phương chưa? 

1. Có 

2. Không  

 

B38. Ông/Bà có còn giữ liên lạc với những đồng đội cũ 

của mình không? 

 

1. Có 

2. Không → B43 

3. Tất cả đã qua đời → B42 

9. Không biết 

B39. Ông/Bà có giữ liên lạc thường xuyên với bạn 

chiến đấu/đồng đội của mình không? (qua gặp mặt, thư 

từ, điện thoại…) 

Câu hỏi dành riêng cho ĐTNC 

1. Thường xuyên 

2. Thỉnh thoảng 

3. Không bao giờ → B41 

8. Có người trả lời thay 

9. Không biết 

B40. Ông/Bà có thường xuyên nhận được giúp đỡ hỗ 

trợ từ đồng đội không? 

Câu hỏi dành riêng cho ĐTNC 

 

1. Thường xuyên 

2. Thỉnh thoảng 

3. Không bao giờ 

8. Có người trả lời thay 

9. Không biết 

B41. Ông/Bà có cảm thấy gần gũi, thân thiết ở mức độ 

nào với những đồng đội cũ? Nếu như đồng đội của đối 

tượng đã qua đời hết, thì hỏi lúc họ còn sống thì than 

thiết với những đồng đội đó ở mức độ nào? 

Câu hỏi dành riêng cho ĐTNC 

1. Rất thân 

2. Khá thân 

3. Không thân 

8. Không trả lời 

9. Không biết 

99. Có người trả lời thay 

Ngoài những ký ức không mấy vui vẻ và các yếu tố gây căng thẳng, rất nhiều cựu binh có những trải 

nghiệm đầy tự hào/hài lòng khi đi bộ đội/đi TNXP. Ông/Bà vui lòng cho tôi biết về cảm nhận của Ông/Bà 

đối với những điều sau đây: 

B42. Ông/Bà cảm thấy hài lòng ở mức độ nào về tình 

đồng chí/đồng đội trong thời gian tại ngũ? 

Câu hỏi dành riêng cho ĐTNC 

1. Rất hài lòng 

2. Khá hài lòng 

3. Bình thường 

4. Không hài lòng 

5. Không có trải nghiệm gì 

99. Có người trả lời thay 

B43. Ông/Bà có cảm giác đã làm một điều quan trọng 

(như có ý nghĩa với đất nước, có đóng góp vào cuộc 

chiến chống Mỹ, chống Pháp)? 

Câu hỏi dành riêng cho ĐTNC 

 

1. Rất quan trọng 

2. Khá quan trọng 

3. Bình thường 

4. Không quan trọng 

5. Không có trải nghiệm gì 

99. Có người trả lời thay 

B44. Ông/Bà có hài lòng ở mức độ nào với những kiến 

thức/kĩ năng học được trong thời gian tại ngũ? 

Câu hỏi dành riêng cho ĐTNC 

1. Rất hài lòng 

2. Khá hài lòng 

3. Bình thường 

4. Không hài lòng 

5. Không học được gì 

8. Có người trả lời thay 

LÝ LỊCH QUÂN NHÂN 

(ĐTV chỉ hỏi phần đầu này với đối tượng có tham gia 

QĐNDVN và TNXP. Với người tham gia dân quân du 

kích, chuyển sang phần tiếp theo) 
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B45. Ông/Bà có cất giữ LLQN của mình không? 

 

1. Tôi cất giữ và LLQN vẫn được bảo quản tốt 

2. Tôi cất giữ và tình trạng LLQN hiện bị 

hỏng/rách 

3. Tôi không cất giữ mà do đơn vị quan đội tôi 

phục vụ hoặc cơ quan nhà nước cất giữ 

9. Tôi không biết cất ở đâu/đánh mất 

B46. Tôi xin phép chụp ảnh LLQN được không? 

 

1. Có 

2. Không 

 

 

PHIẾU C. ẢNH HƯỞNG CỦA CHIẾN TRANH 

 

SỰ KIỆN CHẤN ĐỘNG TRONG ĐỜI VÀ TÁC ĐỘNG: Phần dành cho tất cả đối tượng.  

 

Trong phần này, tôi muốn biết về những trải nghiệm hay những kí ức sự kiên căng thẳng mà Ông/Bà đã trải 

qua trong thời gian chiến tranh. Hãy cho tôi biết Ông/Bà có hay gặp những tình huống sau đây trong những 

cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh Campuchia, chiến tranh biên giới… không? 

PHẦN NÀY CÁC CÂU HỎI ĐỀU DÀNH ĐỂ HỎI CHÍNH ĐỐI TƯỢNG PHỎNG VẤN. CHỈ CÓ CÁC 

CÂU C6, C18. C19, C20, C21, C22 LÀ CÓ THỂ HỎI NGƯỜI TRẢ LỜI THAY.  

TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ NGƯỜI TRẢ LỜI THAY PHẦN NÀY, CHỌN ĐÁP ÁP “CÓ NGƯỜI TRẢ 

LỜI THAY”. 

 

Trải nghiệm. 

 

 

Tôi muốn biết về những trải nghiệm hay những kí ức sự kiên 

căng thẳng mà Ông/Bà đã trải qua trong thời gian chiến tranh. 

Hãy cho tôi biết Ông/Bà có hay gặp những tình huống sau đây 

trong những cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh 

Campuchia, chiến tranh biên giới… không? 

(1) Chưa bao giờ 

(2) 1 hoặc 2 lần/người 

(3) 3 đến 9 lần/người 

(4) Trên 10 lần/người 

(8) Từ chối trả lời 

(9) Không biết/Không nhớ 

(99) Có người trả lời thay 

 

C2. Ông/Bà có thường nhìn thấy bộ đội Việt Nam/lính VNCH 

chết hoặc bị thương nặng không 

 

1 2 3 4 8 9 99 

C3. Ông/Bà có thường nhìn thấy lính ngoại quốc (Pháp, Mỹ, 

Nhật, Campuchia, Trung Quốc…) chết hoặc bị thương nặng 

không? 

 

1 2 3 4 8 9 99 

C4. Ông/Bà có thường nhìn thấy dân thường chết hoặc bị thương 

nặng không? 

 

1 2 3 4 8 9 99 

C5. Ông/Bà có bao giờ cứu sống chiến sĩ hoặc dân thường trong 

chiến tranh không? (trên chiến trường hay gần nơi giao tranh) 

 

1 2 3 4 8 9 99 

C6. Ông/Bà có biết người quen nào bị thương nặng gần chết hoặc 

bị chết trên chiến trường không? 

1 2 3 4 8 9 99 

 

C7. Ông/Bà có bị thương trong vùng chiến không? 1. Chưa bao giờ 

2. 1 hoặc 2 lần 

3. Hơn 2 lần nhưng ít hơn 10 lần 

4. Từ chối trả lời 

9. Không biết/Không nhớ 

99. Có người trả lời thay 
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Bảng kiểm sau chấn thương. 

Con người đôi khi sẽ gặp vấn đề tâm lí do những trải nghiệm căng thẳng trong chiến tranh. Với những trải 

nghiệm căng thẳng thời trẻ của mình trong khoảng thời gian chiến tranh, đặc biệt là những trải nghiệm/sự 

kiện căng thẳng nhất, Ông/Bà có gặp phải các tình trạng sau đây trong tháng trước không? Nếu có, vậy 

Ông/Bà đánh giá giúp tôi mức độ của tình trạng đó. 

 

Căng thẳng trong chiến tranh 

 

C8a-C17a: Đã từng xảy ra: 

 

 

0. Chưa bao giờ  

1. Ít khi  

2. Tương đối, vừa phải  

3. Rất nhiều 

8. Từ chối trả lời 

9. Không biết 

99. Có người trả lời thay 

C8b-C17b: Đến giờ vẫn 

còn xảy ra? 

 

0. Chưa bao giờ  

1. Ít khi  

2. Tương đối, vừa phải  

3. Rất nhiều 

8. Từ chối trả lời 

9. Không biết 

99. Có người trả lời thay  

C8. Ông/Bà có bị ám ảnh bởi những ký ức không 

mong muốn trong chiến tranh xuất hiện lặp đi lặp 

lại gây ra lo âu?  

    1. Có → Hỏi các cột tiếp theo  

    2. Không → Hỏi câu tiếp theo 

    8. Từ chối trả lời → Hỏi câu tiếp theo 

    9. Không biết  → Hỏi câu tiếp theo 

    99. Có người trả lời thay →Hỏi câu tiếp theo 

C8a. C8b. 

 

C9. Ông/Bà có bao giờ có phản ứng thể chất mạnh 

(như tim đập nhanh, khó thở, đổ mồ hôi….) với 

bất cứ thứ gì gợi nhớ tới những kí ức căng thẳng 

trong chiến tranh?  

    1. Có → Hỏi các cột tiếp theo  

    2. Không → Hỏi câu tiếp theo 

    8. Từ chối trả lời → Hỏi câu tiếp theo 

    9. Không biết  → Hỏi câu tiếp theo 

    99. Có người trả lời thay →Hỏi câu tiếp theo 

C9a. 

 

C9b. 

C10. Ông/Bà có lúc nào phải trốn tránh kí ức, suy 

nghĩ hay cảm xúc gắn liền với những trải nghiệm 

căng thẳng trong chiến tranh?  

    1. Có → Hỏi các cột tiếp theo  

    2. Không → Hỏi câu tiếp theo 

    8. Từ chối trả lời → Hỏi câu tiếp theo 

    9. Không biết  → Hỏi câu tiếp theo 

    99. Có người trả lời thay →Hỏi câu tiếp theo 

C10a. C10b. 

C11. Ông/Bà có bao giờ có những suy nghĩ rất 

tiêu cực về bản thân, người khác hoặc về xã hội 

(vd: tôi là người xấu, tôi không bình thường, 

không thể tin vào bất kì ai, thế giới này thật đáng 

sợ…)?  

    1. Có → Hỏi các cột tiếp theo  

    2. Không → Hỏi câu tiếp theo 

    8. Từ chối trả lời → Hỏi câu tiếp theo 

    9. Không biết  → Hỏi câu tiếp theo 

    99. Có người trả lời thay →Hỏi câu tiếp theo 

C11a. C11b. 



24 

 

C12. Ông/Bà có bao giờ không còn hứng thú với 

những hoạt động yêu thích trước đây hay không 

muốn gặp gỡ giao lưu với mọi người?  

    1. Có → Hỏi các cột tiếp theo  

    2. Không → Hỏi câu tiếp theo 

    8. Từ chối trả lời → Hỏi câu tiếp theo 

    9. Không biết  → Hỏi câu tiếp theo 

    99. Có người trả lời thay →Hỏi câu tiếp theo 

C12a. C12b. 

C14.  Ông/Bà có dễ tức giận, dễ kích động và có 

hành vi bạo lực? 

    1. Có → Hỏi các cột tiếp theo  

    2. Không → Hỏi câu tiếp theo 

    8. Từ chối trả lời → Hỏi câu tiếp theo 

    9. Không biết  → Hỏi câu tiếp theo 

    99. Có người trả lời thay →Hỏi câu tiếp theo 

C14a. C14b. 

C15.  Ông/Bà có bao giờ giật mình, hốt hoảng hay 

bồn chồn không?  

    1. Có → Hỏi các cột tiếp theo  

    2. Không → Hỏi câu tiếp theo 

    8. Từ chối trả lời → Hỏi câu tiếp theo 

    9. Không biết  → Hỏi câu tiếp theo 

    99. Có người trả lời thay →Hỏi câu tiếp theo 

C15a. C15b. 

C16. Ông/Bà có bao giờ bị giảm khả năng tập 

trung không?  

    1. Có → Hỏi các cột tiếp theo  

    2. Không → Hỏi câu tiếp theo 

    8. Từ chối trả lời → Hỏi câu tiếp theo 

    9. Không biết  → Hỏi câu tiếp theo 

    99. Có người trả lời thay →Hỏi câu tiếp theo 

C16a. C16b. 

C17.  Ông/Bà có bao giờ bị khó ngủ, ngủ không 

yên giấc, thức giấc giữa chừng?  

    1. Có → Hỏi các cột tiếp theo  

    2. Không → Hỏi câu tiếp theo 

    8. Từ chối trả lời → Hỏi câu tiếp theo 

    9. Không biết  → Hỏi câu tiếp theo 

    99. Có người trả lời thay →Hỏi câu tiếp theo 

C17a. C17b. 

 

Trải nghiệm chiến tranh:  

Thông thường trong thời gian chiến tranh và một vài năm sau chiến tranh, cựu chiến binh và người dân 

thường phải chịu những điều kiện sống rất khổ cực. Ông/Bà vui lòng cho biết Ông/Bà có hay phải sống trong 

những điều kiện thiếu thốn khó khăn sau sau trong từng khoảng thời gian dưới đây: 

 

Di tản khỏi nơi bị ném bom  

C18. Trong kháng chiến chống Mỹ (1965-75), gia 

đình hoặc Ông/Bà có phải di tản khỏi nơi bị ném 

bom không? (do nơi ở ĐÃ bị tàn phá do bom đạn) 

1. Rất thường xuyên/Rất nhiều lần 

2. Thường xuyên/Vài lần (trên 3) 

3. Đôi khi/1-2 lần 

4. Chưa bao giờ 

8. Từ chối trả lời 

9. Không biết/Không nhớ 

Sơ tán tránh bom đạn 

C19. Trong kháng chiến chống Mỹ (1965-75), gia 

đình hoặc ông/bà có phải đi sơ tán để tránh bom đạn 

không? (nơi ở CHƯA bị phá hủy nhưng đi sơ tán do 

điều động của chính phủ/quân đội lúc đó) 

 

1. Rất thường xuyên/Rất nhiều lần 

2. Thường xuyên/Vài lần (trên 3) 

3. Đôi khi/1-2 lần 

4. Chưa bao giờ 

8. Từ chối trả lời 

9. Không biết/Không nhớ 
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a. Trong kháng chiến chống Mỹ 

(1965-75): 

b. Sau kháng chiến chống Mỹ 

(1976-85): 

C20. Bệnh tật, ốm yếu do thiếu 

nước sạch (hỏi cho bản thân đối 

tượng) 

1. Có → hỏi cột tiếp theo 

2. Không 

8. Từ chối trả lời 

9. Không biết 

1. Rất thường xuyên/Rất nhiều lần 

2. Thường xuyên/Vài lần (trên 3) 

3. Đôi khi/1-2 lần 

4. Chưa bao giờ 

8. Từ chối trả lời 

9. Không biết/Không nhớ 

1. Rất thường xuyên/Rất nhiều lần 

2. Thường xuyên/Vài lần (trên 3) 

3. Đôi khi/1-2 lần 

4. Chưa bao giờ 

8. Từ chối trả lời 

9. Không biết/Không nhớ 

C21. Bệnh tật, ốm yếu do thiếu 

thức ăn? (Hỏi cho bản thân đối 

tượng) 

 

1. Có → hỏi cột tiếp theo 

2. Không 

8. Từ chối trả lời 

9. Không biết 

 

1. Rất thường xuyên/Rất nhiều lần 

2. Thường xuyên/Vài lần (trên 3) 

3. Đôi khi/1-2 lần 

4. Chưa bao giờ 

8. Từ chối trả lời 

9. Không biết/Không nhớ 

 

1. Rất thường xuyên/Rất nhiều lần 

2. Thường xuyên/Vài lần (trên 3) 

3. Đôi khi/1-2 lần 

4. Chưa bao giờ 

8. Từ chối trả lời 

9. Không biết/Không nhớ 

 

C22. Mất ngủ do tiếng ồn, điều 

kiện sống khắc nghiệt (Hỏi cho 

bản thân đối tượng) 

 

 

1. Có → hỏi cột tiếp theo 

2. Không 

8. Từ chối trả lời 

9. Không biết  

1. Rất thường xuyên/Rất nhiều lần 

2. Thường xuyên/Vài lần (trên 3) 

3. Đôi khi/1-2 lần 

4. Chưa bao giờ 

8. Từ chối trả lời 

9. Không biết/Không nhớ 

 

1. Rất thường xuyên/Rất nhiều lần 

2. Thường xuyên/Vài lần (trên 3) 

3. Đôi khi/1-2 lần 

4. Chưa bao giờ 

8. Từ chối trả lời 

9. Không biết/Không nhớ 

 

C25. Nỗi lo sợ bị thương hoặc 

bị giết? (hỏi cho bản thân đối 

tượng) 

 

1. Có → hỏi cột tiếp theo 

2. Không 

8. Từ chối trả lời 

9. Không biết  

1. Rất thường xuyên/Rất nhiều lần 

2. Thường xuyên/Vài lần (trên 3) 

3. Đôi khi/1-2 lần 

4. Chưa bao giờ 

8. Từ chối trả lời 

9. Không biết/Không nhớ 

 

1. Rất thường xuyên/Rất nhiều lần 

2. Thường xuyên/Vài lần (trên 3) 

3. Đôi khi/1-2 lần 

4. Chưa bao giờ 

8. Từ chối trả lời 

9. Không biết/Không nhớ 

 

C26. Phơi nhiễm với chất hóa 

học độc hại? (hỏi cho bản thân 

đối tượng)  

  

1. Có → hỏi cột tiếp theo 

2. Không 

8. Từ chối trả lời 

9. Không biết  

1. Rất thường xuyên/Rất nhiều lần 

2. Thường xuyên/Vài lần (trên 3) 

3. Đôi khi/1-2 lần 

4. Chưa bao giờ 

8. Từ chối trả lời 

9. Không biết/Không nhớ 

 

1. Rất thường xuyên/Rất nhiều lần 

2. Thường xuyên/Vài lần (trên 3) 

3. Đôi khi/1-2 lần 

4. Chưa bao giờ 

8. Từ chối trả lời 

9. Không biết/Không nhớ 

 

C27. Cụ thể là phơi nhiễm với 

chất độc màu da cam (hỏi cho 

bản thân đối tượng)? 

1. Có → hỏi cột tiếp theo 

2. Không 

8. Từ chối trả lời 

9. Không biết  

1. Rất thường xuyên/Rất nhiều lần 

2. Thường xuyên/Vài lần (trên 3) 

3. Đôi khi/1-2 lần 

4. Chưa bao giờ 

8. Từ chối trả lời 

9. Không biết/Không nhớ 

1. Rất thường xuyên/Rất nhiều lần 

2. Thường xuyên/Vài lần (trên 3) 

3. Đôi khi/1-2 lần 

4. Chưa bao giờ 

8. Từ chối trả lời 

9. Không biết/Không nhớ 
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C28. Bị sàm sỡ, sờ soạng hoặc 

bị ép buộc/cưỡng bức quan hệ 

tình dục bằng vũ lực (hỏi cho 

bản thân đối tượng)? (Chỉ hỏi 

nếu ĐTNC là nữ) 

1. Có 

2. Không 

8. Từ chối trả lời 

9. Không biết  

1. Rất thường xuyên/Rất nhiều lần 

2. Thường xuyên/Vài lần (trên 3) 

3. Đôi khi/1-2 lần 

4. Chưa bao giờ 

8. Từ chối trả lời 

9. Không biết/Không nhớ 

 

 

 

 

PHẦN DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ BỘ ĐỘI/TNXP HOẶC DU KÍCH → NẾU LÀ ĐỐI TƯỢNG 

KHÁC → Chuyển đến Phiếu E. 

(Câu hỏi dành riêng cho đối tượng nghiên cứu) 

 

Ở phần trước Ông/Bà có nói rằng Ông/Bà đi bộ đội/TNXP du kích. Trong phần này, tôi xin phép được hỏi kĩ 

hơn về những trải nghiệm chiến tranh của Ông/Bà. 

C29. Tôi muốn biết về những chiến trường mà Ông/Bà đã tham gia những cuộc chiến tranh chống Mỹ và các 

cuộc chiến tranh khác. Xin hãy nhìn vào bản đồ dưới đây và cho tôi biết những chiến trường chính mà 

Ông/Bà tham gia chiến đấu, thời gian và địa điểm. 

Dành cho ĐTV: ghi chép những chiến trường đối tượng kể, tên và thời gian. 

 

Chiến trường 1 _____________________, Năm bắt đầu: ___________ Năm kết thúc: ________________ 

Chiến trường 2 _____________________, Năm bắt đầu: ___________ Năm kết thúc: ________________  

Chiến trường 3 _____________________, Năm bắt đầu: ___________ Năm kết thúc: ________________  

Chiến trường 4 _____________________, Năm bắt đầu: ___________ Năm kết thúc: ________________  

Chiến trường 5 _____________________, Năm bắt đầu: ___________ Năm kết thúc: ________________  

Không nhớ nhập 888 

Có người trả lời thay nhập 9999 

 

C30. Trong những lần chiến đấu trên chiến trường kể trên, lần nào đối với Ông/Bà là ác liệt và nguy 

hiểm nhất? Câu hỏi dành riêng cho đối tượng nghiên cứu 
 

Hãy nhớ lại toàn bộ khoảng thời gian Ông/Bà chiến đấu, Ông/Bà có bao giờ có những trải nghiệm sau đây 

không và Ông/Bà xin vui lòng cho biết tần suất của những trải nghiệm đó. 

PHẦN NÀY ĐỂ HỎI NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TỪNG THAM GIA QUÂN NGŨ, TNXP, DÂN QUÂN 

DÀNH RIÊNG CHO ĐỐI TƯỢNG TRẢ LỜI 

 

C31. Ông/Bà có thường tham gia tuần tra, hành phân chiến đấu hoặc 

các nhiệm vụ nguy hiểm chưa? 

 

(1) Chưa bao giờ 

(2) 1 hoặc 2 lần 

(3) 3 lần đến 9 lần 

(4) Trên 10 lần 

(8) Từ chối trả lời 

(9) Không nhớ/Không biết 

(99) Có người trả lời thay 

C32. Ông/Bà có thường xuyên bị tấn công hoặc bị phục kích, mai phục 

không? 

 

(1) Chưa bao giờ 

(2) 1 hoặc 2 lần 

(3) 3 lần đến 9 lần 

(4) Trên 10 lần 

(8) Từ chối trả lời 

(9) Không nhớ/Không biết 

(99) Có người trả lời thay 

C33. Ông/Bà có thường xuyên bị tấn công bằng pháo binh, tên lửa hay 

súng cối không? 

(1) Chưa bao giờ 

(2) 1 hoặc 2 lần 

(3) 3 lần đến 9 lần 
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(4) Trên 10 lần 

(8) Từ chối trả lời 

(9) Không nhớ/Không biết 

(99) Có người trả lời thay 

C34. Ông/Bà có thường chiến đấu trực tiếp trên chiến trường không? 

(nã súng, pháo về phía quân địch)? 

(1) Chưa bao giờ 

(2) 1 hoặc 2 lần 

(3) 3 lần đến 9 lần 

(4) Trên 10 lần 

(8) Từ chối trả lời 

(9) Không nhớ/Không biết 

(99) Có người trả lời thay 

C35. Ông/Bà có thường tiêu diệt được kẻ thù không? (1) Chưa bao giờ 

(2) 1 hoặc 2 lần 

(3) 3 lần đến 9 lần 

(4) Trên 10 lần 

(8) Từ chối trả lời 

(9) Không nhớ/Không biết 

(99) Có người trả lời thay 

C36. Nhiệm vụ của Ông/Bà có thường xuyên gây ra cái chết của dân 

thường không? 

 

 

(1) Chưa bao giờ 

(2) 1 hoặc 2 lần 

(3) 3 lần đến 9 lần 

(4) Trên 10 lần 

(8) Từ chối trả lời 

(9) Không nhớ/Không biết 

(99) Có người trả lời thay 

C37. Ông/Bà có thường xuyên trải nghiệm tình huống suýt chết, bị bắn 

hay bị đánh nhưng sống sót nhờ đồ bảo hộ không? 

(1) Chưa bao giờ 

(2) 1 hoặc 2 lần 

(3) 3 lần đến 9 lần 

(4) Trên 10 lần 

(8) Từ chối trả lời 

(9) Không nhớ/Không biết 

(99) Có người trả lời thay 

C40. Ông/Bà có thường xuyên chứng kiến đồng đội bên cạnh bị bắn 

hay bị đánh trong khi chiến đấu không? 

 

(1) Chưa bao giờ 

(2) 1 hoặc 2 lần 

(3) 3 lần đến 9 lần 

(4) Trên 10 lần 

(8) Từ chối trả lời 

(9) Không nhớ/Không biết 

(99) Có người trả lời thay 

 

 

PHIẾU E. CON CÁI (Còn sống) 

 

ĐTV: Bây giờ tôi muốn hỏi về con cái và mối quan hệ của Ông/Bà với con cái của mình 

PHIẾU NÀY CÓ MỘT SỐ CÂU HỎI VỀ QUAN HỆ VỚI ĐỐI TƯỢNG VỚI CON CÁI LÀ DÀNH RIÊNG 

CHO ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU (CÂU E14-E22). NẾU ĐỐI TƯỢNG KHÔNG TRẢ LỜI HOẶC CÓ 

NGƯỜI TRẢ LỜI THAY ĐANG TRẢ LỜI PHIẾU NÀY, KHI ĐẾN CÁC CÂU HỎI TRÊN ĐTV CHỌN 

PHƯƠNG ÁN “CÓ NGƯỜI TRẢ LỜI THAY”. 

 

 

Ông/Bà có tất cả bao nhiêu người con, kể cả con ruột, con nuôi lẫn con riêng của vợ/chồng cả còn sống lẫn 

qua đời:  

…………………… 
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E1. Ông/Bà có bao nhiêu người con ruột còn sống? 

______________ 

 

Tổng số người con trai và con gái ruột còn sống 

phải bằng tổng số con ruột còn sống. 

 

E1a. Trong đó có bao nhiêu con trai ruột còn sống?  

______________   

           

E1b. Trong đó có bao nhiêu con gái ruột còn sống?  

_______________ 

 

E2. Ông/Bà có bao nhiêu người con nuôi, con riêng 

còn sống? ___________ 

Tổng số người con trai và con gái nuôi hoặc riêng 

còn sống phải bằng tổng số con nuôi hoặc riêng còn 

sống 

E2a. Trong đó có bao nhiêu người con trai nuôi 

hoặc con trai riêng còn sống? ______              

E2b. Trong đó có bao nhiêu con gái nuôi hoặc con 

gái riêng còn sống? ________  

Ông/Bà có người con nào đã qua đời không? 

 

1. Có                   2. Không 

E3. Ông/Bà có bao nhiêu người con đã qua đời (bao 

gồm con đẻ, con nuôi hoặc con riêng của vợ/chồng) 

Số con còn sống + đã qua đời phải bằng tổng số 

con. 

E3a. Trong đó có bao nhiêu con trai đã qua đời (bao 

gồm con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ/chồng)? 

______ 

E3b. Trong đó có bao nhiêu con gái đã qua đời (bao 

gồm con đẻ, con nuôi hoặc con riêng của vợ/chồng) 

Tổng số con người con trai và con gái đã mất phải 

bằng tổng số con đã mất. 
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Bảng mã cho các câu hỏi ở trên (E8-E13): 
E8. Năm sinh E10. Nơi sống E12. Học vấn cao nhất E13. Công việc chính trong năm ngoái: 
Chọn âm lịch hay dương 

lịch 

1. dương lịch:… 

2. Âm lịch: …… 

Nếu không nhớ ngày sinh 

thì mặc định là ngày 1 

tháng 7 

Nếu đối tượng hoặc người 

trả lời thay không nhớ 

chính xác, hỏi xem các 

con hơn nhau bao nhiêu 

tuổi, tính ra số năm và 

điền vào. Nếu đối tượng 

hoặc người trả lời thay nói 

tuổi trong khoảng thì lấy 

số tuổi cao hơn. (VD: 

Khoảng 27 28 tuổi, thì lấy 

28 tuổi, tính ra năm sinh). 

Nếu hoàn toàn ko nhớ 

hoặc ko biết điền 9999 

1. Trong hộ gia đình 

2. Liền kề/rất gần 

3. Cùng làng/tổ 

4. Cùng xã/phường 

5. Cùng quận/huyện 

6. Cùng tỉnh/thành phố 

7 Khác tỉnh/thành phố (ghi rõ 

__) 

8. Nội thành/TP Hà Nội 

9. Thành phố Hồ Chí Minh 

10. Thành phố Đà Nẵng 

11. Nước khác (ghi rõ __) 

12. Không biết 

 

mc. Mù chữ 

DV. Đọc viết 

1-12. Lớp từ 1-12/12 

tc. Trung cấp chuyên nghiệp/ 

trung cấp kỹ thuật 

cd. Cao đẳng 

dh. Đại học, sau đại học 

Lớp 1-10/10  

99. Không biết 

1. Bộ đội/nhân viên quốc phòng 

2. Làm thuê (trong lĩnh vực nông lâm 

ngư nghiệp) 

3. Làm nông lâm ngư nghiệp cho bản 

thân hoặc gia đình 

4. Chủ cửa hàng hoặc nhân viên bán 

hàng 

5. Khai thác mỏ 

6. Xây dựng 

7. Vận chuyển (lái xe vận tải hàng hóa 

hoặc người) 

8. Thủ công mỹ nghệ 

9. Công nhân (trong nhà máy như may 

mặc, giày dép, làm nội thất …) 

10. Cơ khí 

11. An ninh, dân phòng, công an 

12. Ngành dịch vụ khách sạn, nhà 

hàng 

13. Người giúp việc 

14. Nhân viên văn phòng 

15. Công việc chuyên môn như 

khoa học, giáo dục, y, luật và các 

ngành nghề chuyên môn được đào 

tạo 

16. Công chức/viên chức 

17. Quan chức, lãnh đạo 

18. Đang đi học 

19. Thất nghiệp/đang tìm việc 

20. Không làm gì – Già yếu 

21. Không làm gì – Nghỉ hưu 

99. Nghề nghiệp khác (ghi rõ)  

No. E4. 

Họ và tên 

con số… 

E5. 

Số thứ tự 

trong hộ 

(dành cho 

người sống 

trong hộ) 

 

1 Có 

2 Không 

E6. 

Giới 

 

1. Nam 

2. Nữ 

E7. 

Mối quan hệ của 

người con này 

với NTL 

1. Con đẻ 

2. Con nuôi 

3. Con riêng của 

vợ/chồng 

9. Khác (ghi rõ)   

E8. 

Năm 

sinh 

E10. 

Nơi sống của 

người con này  

 

E11. 

Tình trạng 

hôn nhân 

của người 

con này:  

1. Độc thân 

2. Kết hôn 

3. Ly thân 

4. Ly dị 

5. Góa 

E12. 

Trình độ 

học vấn 

cao nhất 

của người 

con này?  

 

 

E13. Công việc chính của 

người con này trong năm 

ngoái là gì? 

 

 Dành cho ĐTV: Công việc 

chính là công việc là đối 

tượng dành thời gian chủ 

yếu trong năm (vd. Trên 6 

tháng dành cho việc đồng 

áng thì là làm ruộng) 

01 E4a. E5a. E6a. E7a. E8a. E10a. E11a. E12a. E13a. 

02 E4b. E5b. E6b. E7b. E8b. E10b. E11b. E12b. E13b. 

03 E4c. E5c. E6c. E7c. E8c. E10c. E11c. E12c. E13c. 

04 E4d. E5d. E6d. E7d. E8d. E10d. E11d. E12d. E13d. 

05 E4e. E5e. E6e. E7e. E8e. E10e. E11e. E12e. E13e. 

06 E4f. E5f. E6f. E7f. E8f. E10f. E11f. E12f. E13f. 

07 E4g. E5g. E6g. E7g. E8g. E10g. E11g. E12g. E13g. 

08 E4h. E5h. E6h. E7h. E8h. E10h. E11h. E12h. E13h. 

09 E4i. E5i. E6i. E7i. E8i. E10i. E11i. E12i. E13i. 

10 E4j. E5j. E6j. E7j. E8j. E10j. E11j. E12j. E13j. 
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No. E14. Trong năm 

vừa qua, người con 

này có biếu tiền 

Ông/Bà không? 

(bao gồm cả tiền 

biết tết)? 

Hỏi cho cả hai vợ 

chồng đối tượng 

nghiên cứu. 

 

1. Có 

6. Không 

8. Không biết 

99. Có người trả 

lời thay 

E15. Trong 

năm vừa qua, 

người con này 

có thường 

xuyên giúp đỡ 

Ông/Bà chăm 

nom nhà cửa, 

giúp đỡ các 

công việc gia 

đình như làm 

ruộng vườn, 

kinh doanh 

không? 

Hỏi cho cả hai 

vợ chồng đối 

tượng nghiên 

cứu. 

 
1. Có, rất nhiều 

2. Thỉnh thoảng 

3. Không bao giờ 

4. Không biết 

99. Có người trả 

lời thay  

 

E16. Trong năm 

vừa qua, 

Ông/Bà có cho 

nhà người con 

này tiền không? 

Hỏi cho cả hai 

vợ chồng đối 

tượng nghiên 

cứu. 

 

1. Có 

6. Không 

8. Không biết 

99. Có người trả 

lời thay 

E17. Trong năm 

vừa qua, Ông/Bà có 

thường xuyên giúp 

đỡ người con này 

chăm nom nhà cửa, 

giúp đỡ làm ruộng 

vườn hay kinh 

doanh gia đình 

không? 

Hỏi cho cả hai vợ 

chồng đối tượng 

nghiên cứu. 

 

1. Có, rất nhiều 

2. Thỉnh thoảng 

3. Không bao giờ 

4. Không biết 

99. Có người trả lời 

thay  

 

E18. Trong năm 

vừa qua, Ông/bà có 

giúp nhà người con 

này chăm con 

không?  

Hỏi cho cả hai vợ 

chồng đối tượng 

nghiên cứu 

 

1. Có, tôi là người 

chăm trẻ 

2. Có, vợ/chồng tôi 

là người chăm trẻ 

3. Có, cả 2 vợ 

chồng tôi đều chăm 

trẻ 

4. Không 

8. Không áp dụng 

99. Có người trả lời 

thay 

 

 

01 E14a. E15a. E16a. E17a. E18a. 

02 E14b. E15b. E16b. E17b. E18b. 

03 E14c. E15c. E16c. E17c. E18c. 

04 E14d. E15d. E16d. E17d. E18d. 

05 E14e. E15e. E16e. E17e. E18e. 

06 E14f. E15f. E16f. E17f. E18f. 

07 E14g. E15g. E16g. E17g. E18g. 

08 E14h. E15h. E16h. E17h. E18h. 

09 E14i. E15i. E16i. E17i. E18i. 

10 E14j. E15j. E16j. E17j. E18j. 
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No E19. Ông/Bà có cảm 

thấy thoải mái khi chia 

sẻ tâm sự/nỗi lo lắng với 

người con này không? 

Câu hỏi riêng cho đối 

tượng nghiên cứu 

 

1. Không thoải mái lắm 

2. Một chút thoải mái 

3. Khá thoải mái 

4. Không biết 

99. Có người trả lời thay 

E20. Nhìn chung, Ông/Bà 

có hài lòng với mối quan 

hệ với người con này 

không? 

Câu hỏi riêng cho đối 

tượng nghiên cứu 

 

1. Rất không hài lòng 

2. Không hài lòng 

3. Phân vân 

4. Hài lòng 

5. Rất hài lòng 

99. Có người trả lời thay 

E21. Trong năm vừa qua, người 

con này có thường xuyên ghé 

thăm Ông/Bà không? 

Hỏi cho cả hai vợ chồng đối 

tượng nghiên cứu. 

 

 

1. Hàng ngày 

2. Vài ngày một lần 

3. Hàng tuần 

4. Hàng tháng 

5. Vài tháng một lần 

6. Mỗi năm một lần 

7. Không bao giờ 

8. Không biết 

99. Có người trả lời thay 

E22. Trong năm vừa qua, 

người con này có thường 

xuyên gọi điện, nhắn tin 

hay trao đổi thư từ với 

Ông/Bà không? 

Hỏi cho cả hai vợ chồng 

đối tượng nghiên cứu. 

1. Hàng ngày 

2. Vài ngày một lần 

3. Hàng tuần 

4. Hàng tháng 

5. Vài tháng một lần 

6. Mỗi năm một lần 

7. Không bao giờ 

8. Không biết 

99. Có người trả lời thay 

01 E19a. E20a. E21a. E22a. 

02 E19b. E20b. E21b. E22b. 

03 E19c. E20c. E21c. E22c. 

04 E19d. E20d. E21d. E22d. 

05 E19e. E20e. E21e. E22e. 

06 E19f. E20f. E21f. E22f. 

07 E19g. E20g. E21g. E22g. 

08 E19h. E20h. E21h. E22h. 

09 E19i. E20i. E21i. E22i. 

10 E19j. E20j. E21j. E22j. 

 

PHIẾU F. CON CÁI (Đã mất) 

PHẦN NÀY CÓ THỂ HỎI CHO CẢ ĐỐI TƯỢNG VÀ NGƯỜI TRẢ LỜI THAY. 

 

F0. Ông/Bà có bao nhiêu người con đã qua đời (bao gồm con đẻ, con nuôi hoặc con riêng của ĐTNC)? 

Con đã mất: ………… 

 

No F1. Tên 

của con 

số…. 

 

F2. Giới 

tính 

 

1. Nam 

2. Nữ 

9. Không 

biết/Không 

nhớ 

 

 

F3. Năm sinh: 

Nếu đối tượng hoặc người 

trả lời thay không nhớ 

chính xác, hỏi xem con cái 

hơn nhau bao nhiêu tuổi, 

tính ra số năm và điền vào. 

Có thể hỏi tuỏi người con 

lúc qua đời và năm qua đời, 

sau đó tính ra năm sinh. 

Nếu hoàn toàn không nhớ 

hoặc không biết điền 9999.  

F4. Con Ông/bà qua 

đời năm nào?  

Không nhớ, không 

biết nhập 9999 

 

 

F5. Nguyên nhân chính dẫn đến 

cái chết của con Ông/bà là gì?  

 

1. Chết trong chiến tranh do 

thương tật, tai nạn 

2. Bệnh tật  

3. Tai nạn không do chiến tranh 

4. Khác (ghi rõ) 

9. Không biết 

01 F1a. F2a. F3a. F4a.  

02 F1b. F2b. F3b. F4b.  

03 F1c. F2c. F3c. F4c.  

04 F1d. F2d. F3d. F4d.  

05 F1e. F2e. F3e. F4e.  

06 F1f. F2f. F3f. F4f.  

07 F1g. F2g. F3g. F4g.  

08 F1h. F2h. F3h. F4h.  

09 F1i. F2i. F3i. F4i.  

10 F1j. F2j. F3j. F4j.  
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PHIẾU G. ANH, CHỊ, EM 

Tôi có một số câu hỏi liên quan đến anh/chị/em của Ông/Bà (bao gồm anh/chị/em ruột, anh/chị/em nuôi, 

anh/chị/em cùng cha khác mẹ, anh/chị/em cùng mẹ khác cha, bất kể là những người còn sống hoặc đã qua 

đời). 

 

PHẦN NÀY HỎI CHO CẢ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ NGƯỜI TRẢ LỜI THAY. 

 

Bây giờ xin phép Ông/Bà cho biết thông tin về anh chị em bao gồm anh/chị/em ruột, nuôi hoặc anh/chị/em là 

con riêng của cụ ông/cụ bà, bất kể là còn sống hay đã qua đời. Hỏi từ người lớn tuổi nhất. 

 

G1. Ông/Bà có bao nhiêu anh/em trai? (bao gồm tất cả anh em 

trai ruột, cùng cha khác mẹ hay nuôi, còn sống hay đã qua đời) 

 

G2. Ông/Bà có bao nhiêu chị em gái?  

 

 

G3. Tên 

người 

số… 

G3a. Giới 

1. Nam 

2. Nữ 

9. Không 

biết/Không 

nhớ 

G4. Năm 

sinh? 

 

Chọn Âm 

lịch hay 

dương lịch 

 

Không 

nhớ/Không 

biết điền 

8888 

G5. Người 

này hiện 

đang còn 

sống không? 

 

1. Còn 

sống→Hỏi 

về người anh 

chị em tiếp 

theo 

2. Không → 

Hỏi tiếp G6 

G6. Người này mất vào 

năm nào? 

 
Chọn Âm lịch hay dương 

lịch 

Nếu đối tượng hay người 

trả lời thay không nhớ 

chính xác, hỏi xem 

anh/chị/em hơn nhau bao 

nhiêu tuổi, tính ra số năm 

và điền vào. Nếu đối 

tượng hoặc người trả lời 

thay nói tuổi trong 

khoảng thì lấy số tuổi cao 

hơn. (VD: khoảng 77 78 

tuổi, thì lấy 78 tuổi, tính 

ra năm sinh). Nếu hoàn 

toàn ko nhớ hoặc ko biết 

điền 9999  

G8. Người này có phải 

mất do chiến tranh 

không? 

 

1. Đúng, hi sinh trong 

chiến đấu 

2. Đúng, hi sinh do 

thương tích/bệnh tật 

trong quá trình làm 

nhiệm vụ 

3. Đúng, qua đời do 

nguyên nhân chiến tranh 

nhưng không phải lúc 

làm nhiệm vụ 

4. Không, qua đời do 

nguyên nhân khác 

8. Không biết 

9. Không trả lời 

01 G3a. G4a. G5a. G6a. G8a. 

02 G3b. G4b. G5b. G6b. G8b. 

03 G3b. G4b. G5b. G6b. G8b. 

…      

 

PHIẾU H. NHÀ CỬA, VỐN LIẾNG, ĐỊA VỊ 

 

Bây giờ tôi xin phép hỏi Ông/Bà một số câu hỏi về nhà tình hình nhà cửa và điều kiện kinh tế. Trước tiên, 

Ông/Bà vui lòng nói cho tôi về tình hình nhà cửa của Ông/Bà. 

PHẦN HỎI DÀNH CHO CẢ ĐỐI TƯỢNG LẪN NGƯỜI TRẢ LỜI THAY 

 

H1. Nguồn nước uống chính của hộ gia đình 

Ông/Bà là gì? 

1. Nước đóng chai 

2. Nước máy dẫn vào hộ 

3. Nước máy công cộng bên ngoài hộ 

4. Nước giếng trong hộ 

5. Nước giếng công cộng 

6. Nước suối/sông/ao/hồ 

7. Nước mưa 

8. Khác (ghi rõ) 

88. Không trả lời 

9. Không biết 
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H2. Loại toilet ở hộ gia đình Ông/Bà là gì? 

 

1. Hố xí một ngăn 

2. Hố xi hai ngăn 

3. Bán tự hoại 

4. Tự hoại 

5. Hố xí cầu 

6. Không có hố xí (sông, mương, ao vườn…) 

9. Khác (ghi rõ) 

 

H3. Hộ gia đình Ông/bà có những tài sản nào sau 

đây? 

  

b.   TV Có          Không 

c. Điện thoại/ĐT di động Có          Không 

d. Tủ lạnh Có          Không 

e. Điều hòa Có          Không 

f. Xe máy, xe tay ga Có          Không 

g. Xe ô tô, xe tải Có          Không 

h. Máy tính  Có          Không 

i. Mạng internet trong nhà Có          Không 

 

H5. Trong năm vừa qua, vợ 

chồng Ông/Bà có thu nhập từ 

các nguồn sau đây không? 

Nguồn  

a. Việc làm Có          Không 

b. Lương hưu Có          Không 

c. Lương hưu quân đội Có          Không 

d. Tiền trợ cấp tàn tật do chiến tranh (thương 

binh/bệnh binh) 

Có          Không 

e. Tiền trợ cấp từ các tổ chức xã hội hoặc phi 

chính phủ 

Có          Không 

f. Tiền cho thuê tài sản/đất Có          Không 

g. Đầu tư hoặc gửi tiết kiệm Có          Không 

h. Con cái phụng dưỡng cha mẹ  

i. Hỗ trợ từ gia đình, họ hàng Có          Không 

k. Ngoài các nguồn thu nhập kể trên Ông/bà còn 

có các nguồn thu nhập nào khác không (ghi rõ) 

Có          Không 

 

H6. Nguồn thu nhập chính của vợ chồng Ông/Bà là 

gì? 

 

1. Việc làm (của tôi hoặc vợ/chồng tôi) 

2. Lương hưu (của tôi và vợ/chồng tôi) 

3. Tiền trợ cấp của các tổ chức xã hội hoặc phi 

chính phủ 

4. Cho thuê tài sản 

5. Đầu tư, tiết kiệm hoặc thu nhập từ cho vay mượn 

(của tôi hoặc vợ/chồng tôi) 

6. Con cái hoặc con dâu/con rể 

7. Họ hàng khác  

8. Người khác (không phải họ hàng) 

9. Khác (ghi rõ) 

H7. Gia đình Ông/Bà hiện có khoản vay nào 

không? 

 

1. Có → Hỏi tiếp H8 

2. Không → Chuyển H9 

9. Không biết → Chuyển H9 
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H8. Đối với gia đình Ông/Bà thì khoản nợ này có 

phải là một gánh nặng không? Ông/Bà đánh giá 

mức độ của khoản nợ là như thế nào? 

 

1. Là một gánh nặng rất lớn 

2. Là một gánh nặng tương đối 

3. Hoàn toàn không phải là gánh nặng 

9. Không biết 

99. Có người trả lời thay 

H9. Ông/Bà đánh giá thu nhập của hộ gia đình có 

đủ để chi trả cho các chi tiêu của hộ không? 

 

1. Nhiều hơn mức cần cho chi tiêu 

2. Chỉ vừa đủ cho chi tiêu 

3. Không đủ cho chi tiêu 

9. Không biết 

99. Có người trả lời thay 

 

PHIẾU I. VỢ/CHỒNG 

 

I1. Tình trạng hôn nhân hiện tại của Ông/Bà? 

 

0. Không kết hôn → Kết thúc phần I 

1. Kết hôn 

2. Đã li dị 

3. Góa → Chuyển I1b 

4. Li thân 

I1a. Nghề nghiệp chính của vợ/chồng ông/bà là 

gì? 

Câu hỏi đối với người đã kết hôn hoặc đang có 

vợ có chồng. Nếu đối tượng kết hôn nhiều lần, 

hỏi cho vợ/chồng gần nhất của đối tượng. 

1. Bộ đội/nhân viên quốc phòng 

2. Làm thuê (trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp) 

3. Làm nông lâm ngư nghiệp cho bản thân hoặc gia đình 

4. Chủ cửa hàng hoặc nhân viên bán hàng 

5. Khai thác mỏ 

6. Xây dựng 

7. Vận chuyển (lái xe vận tải hàng hóa hoặc người) 

8. Thủ công mỹ nghệ 

9. Công nhân (trong nhà máy như may mặc, giày dép, 

làm nội thất …) 

10. Cơ khí 

11. An ninh, dân phòng, công an 

12. Ngành dịch vụ khách sạn, nhà hàng 

13. Người giúp việc 

14. Nhân viên văn phòng 

15. Công việc chuyên môn như khoa học, giáo dục, y, 

luật và các ngành nghề chuyên môn được đào tạo 

16. Công chức/viên chức 

17. Quan chức, lãnh đạo 

18. Đang đi học 

19. Thất nghiệp/đang tìm việc 

20. Không làm gì – Già yếu 

21. Không làm gì – Nghỉ hưu 

99. Nghề nghiệp khác (ghi rõ) 

I1b. Nếu góa, bạn đời của ông bà đã mất như 

thế nào? 

 

1. Hi sinh trong chiến đấu 

2. Mất do chiến tranh do bom đạn, tai nạn liên quan đến 

chiến tranh 

3. Các nguyên nhân khác như bệnh tật hoặc tai nạn 

không liên quan đến chiến tranh 

I2. Ngoài cuộc hôn nhân hiện tại, Ông/Bà đã 

từng lập gia đình trước đây chưa?  

 

1. Có, nhiều hơn 1 lần → I3 

2. Không, chỉ kết hôn 1 lần duy nhất → I2a 

9. Không biết/Không nhớ 

I2a. Ông/Bà bao nhiêu tuổi khi kết hôn?  

 

…………. 
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I3. Ông/Bà đã từng kết hôn trước đây bao 

nhiêu lần rồi? (Chỉ tính những lần kết hôn 

trước đây. Không tính lần kết hôn hiện tại) 

 

I4. Ông/Bà bao nhiêu tuổi trong lần kết hôn thứ 

… (ĐTV hỏi lần lượt từ lần kết hôn đầu tiên 

cho đến lần gần đây nhất các câu I4, I5, I6) 

 

I5. Ông/Bà bao nhiêu tuổi khi cuộc hôn nhân 

(lần…..) kết thúc?  

ĐTV điền 9999 nếu lần kết hôn này chưa kết thúc.  

 

I6. Lý do cuộc hôn nhân (lần….) kết thúc là? 

 

1. Li dị 

2. Góa 

9. Không biết/Không nhớ 

I7. Nếu GÓA, bạn đời của Ông/Bà đã mất như 

thế nào? 

 

1. Hi sinh trong chiến đấu 

2. Mất do chiến tranh do bom đạn, tai nạn liên quan đến 

chiến tranh 

3. Các nguyên nhân khác như bệnh tật hoặc tai nạn 

không liên quan đến chiến tranh 

 

Hỏi những câu hỏi sau đối với tất cả những người đã từng kết hôn.  

Nếu vợ/chồng đã li dị hoặc qua đời, hỏi về vợ hoặc chồng trong lần hôn nhân cuối. 

PHẦN NÀY CÁC CÂU I13-I16 CHỈ HỎI ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

 

I13. Nếu đánh giá cuộc sống theo 5 mức, từ mức 1 

là rất không hạnh phúc đến mức 5 là rất hạnh phúc, 

Ông/Bà đánh giá cuộc sống vợ chồng của mình ở 

mức nào? 

1. Rất không hạnh phúc 

2. Khá không hạnh phúc 

3. Bình thường 

4. Hạnh phúc 

5. Rất hạnh phúc 

99. Có người trả lời thay 

I14. Ông/Bà có thường bị vợ/chồng chê bai hay xúc 

phạm, mắng nhiếc không? 

 

1. Không 

2. Hầu như không 

3. Thỉnh thoảng 

4. Thường xuyên 

99. Có người trả lời thay 

I15. Ông/Bà có thường bị vợ/chồng mình làm tổn 

thương thân thể không? (vd: đẩy, tát, túm tóc, đánh, 

đạp…) 

 

1. Không 

2. Hầu như không 

3. Thỉnh thoảng 

4. Thường xuyên 

99. Có người trả lời thay 

I16. Ông/Bà có thường bị vợ/chồng mình đe dọa 

làm tổn thương không? 

1. Không 

2. Hầu như không 

3. Thỉnh thoảng 

4. Thường xuyên 

99. Có người trả lời thay 

I17. Vợ/chồng Ông/Bà đã bao giờ đi bộ đội/đi 

TNXP hay du kích không? (kể cả người chồng/vợ 

đã qua đời) 

1. Có 

2. Không → I21 

 

I18. Nếu có, vợ/chồng Ông/Bà tham gia thời gian 

nào? 

Năm bắt đầu: …………. 

Năm kết thúc: ……….. 

I19. Nếu có, và vợ chồng Ông/Bà đi bộ đội/đi 

TNXP hay du kích vậy vợ chồng Ông/Bà có thường 

hay chia sẻ với nhau chi tiết về những sự kiện, trải 

nghiệm, hay kí ức về cuộc chiến không? 

1. Chia sẻ rất nhiều 

2. Chia sẻ một vài 

3. Ít khi chia sẻ 

4. Chưa bao giờ chia sẻ 

8. Không trả lời 

9. Không biết 
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I20. Nếu vợ/chồng Ông/Bà chia sẻ những trải 

nghiệm kí ức về cuộc chiến dù ít dù nhiều, Ông/Bà 

có bao giờ sợ hãi bởi những điều mà vợ/chồng 

Ông/Bà đã kể về cuộc chiến không? 

1. Có, thường xuyên 

2. Chỉ rất ít 

4. Không bao giờ 

8. Không trả lời 

9. Không biết 

I21. Vợ/chồng Ông/Bà có cần sự chăm sóc của 

ông/bà trong các công việc hàng ngày như tắm rửa, 

đi vệ sinh hay ăn uống không? (nếu đã qua đời thì 

hỏi trước lúc qua đời) 

1. Có 

2. Không 

8. Không áp dụng 

 

I22. Ông/Bà có cảm thấy căng thẳng về tinh thần 

khi chăm sóc vợ/chồng mình không? 

 

1. Không căng thẳng 

2. Hơi căng thẳng 

3. Căng thẳng rất nhiều 

4. Tôi không phải là người chăm sóc vợ/chồng tôi 

 

PHIẾU J. CÔNG VIỆC 

Phiếu này có thể hỏi cho cả đối tượng nghiên cứu và người trả lời thay 

 

J1. Nghề nghiệp CHÍNH trong 

đời của Ông/Bà là gì? (nghề 

nghiệp mà đối tượng có thời 

gian dài nhất trong đời) 

ĐTV hỏi nghề nghiệp chính 

trong đời của đối tượng. Nếu 

bây giờ đối tượng không làm gì 

thì hỏi lúc còn đi làm/còn khỏe 

mạnh, Ông/Bà làm nghề gì là 

chủ yếu/thời gian dài nhất. 

1. Bộ đội/nhân viên quốc phòng 

2. Làm thuê (trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp) 

3. Làm nông lâm ngư nghiệp cho bản thân hoặc gia đình 

4. Chủ cửa hàng hoặc nhân viên bán hàng 

5. Khai thác mỏ 

6. Xây dựng 

7. Vận chuyển (lái xe vận tải hàng hóa hoặc người) 

8. Thủ công mỹ nghệ 

9. Công nhân (trong nhà máy như may mặc, giày dép, làm nội thất …) 

10. Cơ khí 

11. An ninh, dân phòng, công an 

12. Ngành dịch vụ khách sạn, nhà hàng 

13. Người giúp việc 

14. Nhân viên văn phòng 

15. Công việc chuyên môn như khoa học, giáo dục, y, luật và các 

ngành nghề chuyên môn được đào tạo 

16. Công chức/viên chức 

17. Quan chức, lãnh đạo 

18. Đang đi học 

19. Thất nghiệp/đang tìm việc 

20. Không làm gì – Già yếu 

21. Không làm gì – Nghỉ hưu 

99. Nghề nghiệp khác 

J1b1. Ông/Bà có còn đang làm 

việc không? 

1. Có 

2. Không → J1b3 

J1b2. Nếu có, nghề nghiệp hiện 

tại của Ông/Bà là gì?  

 

1. Bộ đội/nhân viên quốc phòng 

2. Làm thuê (trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp) 

3. Làm nông lâm ngư nghiệp cho bản thân hoặc gia đình 

4. Chủ cửa hàng hoặc nhân viên bán hàng 

5. Khai thác mỏ 

6. Xây dựng 

7. Vận chuyển (lái xe vận tải hàng hóa hoặc người) 

8. Thủ công mỹ nghệ 

9. Công nhân (trong nhà máy như may mặc, giày dép, làm nội thất …) 

10. Cơ khí 

11. An ninh, dân phòng, công an 

12. Ngành dịch vụ khách sạn, nhà hàng 
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13. Người giúp việc 

14. Nhân viên văn phòng 

15. Công việc chuyên môn như khoa học, giáo dục, y, luật và các 

ngành nghề chuyên môn được đào tạo 

16. Công chức/viên chức 

17. Quan chức, lãnh đạo 

18. Làm việc không lương – Nghỉ hưu 

19. Làm việc không lương – Tàn tật 

20. Làm việc không lương – Lý do khác 

99. Nghề nghiệp khác 

J1b3. Lí do vì sao Ông/Bà không 

làm việc nữa? 

 

1. Nghỉ hưu hoàn toàn 

2. Già yếu 

3. Không tìm được việc làm 

4. Khác (ghi rõ) 

J3. Ông/Bà có đi bộ đội/đi 

TNXP không? 

 

1. Có  

2. Không → Kết thúc phần J 

 

J3a. Nếu có, vậy trước khi đi bộ 

đội/đi TNXP thì Ông/Bà làm 

nghề gì? 

(nếu đối tượng đi bộ đội/TNXP 

thì hỏi cho lần đầu nhập ngũ/đi 

TNXP) 

 

1. Bộ đội/nhân viên quốc phòng 

2. Làm thuê (trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp) 

3. Làm nông lâm ngư nghiệp cho bản thân hoặc gia đình 

4. Chủ cửa hàng hoặc nhân viên bán hàng 

5. Khai thác mỏ 

6. Xây dựng 

7. Vận chuyển (lái xe vận tải hàng hóa hoặc người) 

8. Thủ công mỹ nghệ 

9. Công nhân (trong nhà máy như may mặc, giày dép, làm nội thất …) 

10. Cơ khí 

11. An ninh, dân phòng, công an 

12. Ngành dịch vụ khách sạn, nhà hàng 

13. Người giúp việc 

14. Nhân viên văn phòng 

15. Công việc chuyên môn như khoa học, giáo dục, y, luật và các 

ngành nghề chuyên môn được đào tạo 

16. Công chức/viên chức 

17. Quan chức, lãnh đạo 

18. Đi học 

19. Thất nghiệp 

99. Nghề nghiệp khác (ghi rõ) 

J4. Nếu có, vậy sau khi giải ngũ 

lần cuối thì Ông/Bà làm nghề gì? 

(nếu đối tượng đi bộ đội/TNXP 

thì hỏi cho lần đầu cuối giải ngũ) 

 

1. Bộ đội/nhân viên quốc phòng 

2. Làm thuê (trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp) 

3. Làm nông lâm ngư nghiệp cho bản thân hoặc gia đình 

4. Chủ cửa hàng hoặc nhân viên bán hàng 

5. Khai thác mỏ 

6. Xây dựng 

7. Vận chuyển (lái xe vận tải hàng hóa hoặc người) 

8. Thủ công mỹ nghệ 

9. Công nhân (trong nhà máy như may mặc, giày dép, làm nội thất …) 

10. Cơ khí 

11. An ninh, dân phòng, công an 

12. Ngành dịch vụ khách sạn, nhà hàng 

13. Người giúp việc 

14. Nhân viên văn phòng 

15. Công việc chuyên môn như khoa học, giáo dục, y, luật và các 

ngành nghề chuyên môn được đào tạo 
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16. Công chức/viên chức 

17. Quan chức, lãnh đạo 

18. Đi học 

19. Thất nghiệp 

20. Làm việc không lương – Nghỉ hưu 

21. Làm việc không lương – Tàn tật 

22. Làm việc không lương – Lý do khác (ghi rõ) 

99. Nghề nghiệp khác (ghi rõ) 

 

 

PHIẾU K. DI TRÚ 

Tôi muốn hỏi Ông/Bà nơi Ông/Bà đã sống trong suốt cuộc đời. 

Hướng dẫn: Trước hết, hãy cho tôi biết Ông/Bà sinh ra ở đâu. Sau đó, hãy cho tôi biết tất cả những nơi mà 

Ông/Bà sống trong thời gian 10 năm một từ 1945-2005.  

Nếu nơi ở hiện tại khác với nơi Ông/Bà sinh sống năm 2005 thì xin vui lòng cho biết Ông/Bà chuyển đến 

sống tại đây từ năm nào.  

 

K1. Ông/Bà sinh ra ở đâu?  

K2. Ông/Bà vẫn sống ở nơi mình sinh ra 

vào đầu năm 1965? 

1. Có, vẫn sống ở nơi sinh ra → K4 

 

2. Không, ở nơi khác → K2a 

 

K2a. Ông/Bà sống ở đâu là chủ yếu vào 

đầu năm 1965 (thời điểm Mỹ đổ bộ vào 

Việt Nam)? 

__________ → K4 

K3. Nếu khác với nơi sinh ra, Ông/Bà 

sống chủ yếu ở đâu khi chiến tranh kết 

thúc (tháng 4/1975)? 

1. Ở cùng huyện/tỉnh với nơi sống năm 1965 

2. Nếu khác, đó là nơi nào? Huyện: ………./Tỉnh:………. 

 

K4. Từ 1965 đến khi chiến tranh chống 

Mỹ kết thúc vào 4/1975, Ông/Bà có còn 

sống ở nơi cũ không (nơi sống năm 

1965)?  

Dành cho ĐTV: Di cư trên 3 tháng mới 

tính là một lần di cư. 

1. Có → K4a 

2. Không  

 

 

 

 

 

K4a. Trong giai đoạn từ 1965-1975, 

Ông/Bà có di cư sang tỉnh khác/nước 

khác không? (lần di cư từ 3 tháng trở lên, 

bao gồm cả các lần chuyển giữa các 

huyện, hoặc giữa các tỉnh, giữa các nước 

dựa vào đường biên giới lúc đó) 

0. Không di cư lần nào → K5 

1. Có, nhớ được bao nhiêu lần → K4b 

2. Có, rất nhiều lần không nhớ được → K5 

9. Không biết, không nhớ → K5 

 

 

K4b. Số lần di cư: ………….. 

 

K4b1. Ông/Bà bắt 

đầu di chuyển từ năm 

nào?  _ _ _ _  

 

Không nhớ/Không 

biết điền 8888 

K4b2. Vào năm….. 

Ông/Bà chuyển đến 

tỉnh nào? 

 

__________ (tên tỉnh) 

 

K4b3. Lý do chính để 

Ông/Bà chuyển đến (…) 

vào năm (…) là gì? 

 

1. Đi bộ đội/đi TNXP 

2. Tản cư/sơ tán do sắp 

xếp của nhà nước 

3. Nhà cửa làng xóm bị 

ném bom, phá hủy 

4. Hôn nhân 

K4b4. Ông/Bà liên tục ở 

(….) từ năm (….) cho đến 

tận năm nào? 

 

_________ 

Không nhớ/Không biết điền 

8888 
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5. Công việc mới 

6. Chăm sóc người 

già/thành viên gia đình 

ở nơi khác 

7. Học hành 

8. Lý do khác (ghi rõ) 

9. Không biết/Không 

nhớ 

    

    

… … … … 

K5. Trong vòng 5 năm sau chiến tranh (1975-1979) 

có bao giờ phải di cư đến tỉnh khác hay không?  

1. Không  

2. Có, 1 lần 

3. Có, vài lần 

4. Có, trên 5 lần  

9. Không biết/Không nhớ 

 

PHIẾU L. HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH 

 

L1.1 Bố của Ông/Bà hiện có còn sống không? 

 

1. Còn sống 

2. Đã qua đời 

3. Không áp dụng 

L1.2a. Nếu còn sống, tuổi:  ……...…. Không nhớ, không biết điền 9999 

L1.2b. Nếu đã qua đời, hưởng thọ:  ………… Không nhớ, không biết điền 9999 

L2. Trình độ học vấn cao nhất của cụ ông là gì?  

 

1. Mù chữ/Không đi học 

2. Không học hết cấp 1 

3. Học hết cấp 1 

4. Không học hết cấp 2 

5. Học hết cấp 2 trở lên 

9. Không biết/Không nhớ 

L3.1. Mẹ của Ông/Bà hiện còn sống không? 

 

1. Có 

2. Không 

L3.2a. Nếu còn sống, năm nay cụ bao nhiêu tuổi?  

L3.2b. Nếu đã qua đời, cụ thọ bao nhiêu tuổi?  

L4. Trình độ học vấn cao nhất của cụ bà là gì? 

 

1. Mù chữ/Không đi học 

2. Không học hết cấp 1 

3. Học hết cấp 1 

4. Không học hết cấp 2 

5. Học hết cấp 2 trở lên 

9. Không biết/Không nhớ 

Những trải nghiệm thời thơ ấu 

 

 

L5. Từ khi sinh ra cho đến năm 15 tuổi, Ông/Bà tự 

đánh giá tình trạng sức khỏe của mình ở mức độ 

nào trong các mức độ sau?  

(Câu hỏi dành cho đối tượng nghiên cứu) 

 

1. Rất tốt 

2. Tốt 

3. Bình thường 

4. Kém 

5. Rất kém 

9. Không biết/Không nhớ 

99. Có người trả lời thay 

L6. Từ khi còn bé cho đến 15 tuổi, Ông/Bà đã bao 

giờ trải qua tình trạng đói khát kéo dài trên 1 tháng 

không? (vd như chịu đói khi ngủ, phải bới tìm đồ 

ăn để thỏa cơn đói….)  

(Câu hỏi dành cho đối tượng nghiên cứu) 

1. Có, duy nhất một lần 

2. Có, nhiều lần 

3. Không 

8. Không trả lời 

99. Có người trả lời thay 
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Tôn giáo 

 

 

L7. Ông/Bà có thắp hương bàn thờ ông bà tổ tiên ở 

nhà trong tháng trước không? (vd có bàn thờ…)? 

 

1. Không có 

2. Một hai lần 

3. Hàng tuần 

4. Vài lần trong tuần 

5. Hàng ngày 

8. Không trả lời 

9. Không biết 

L8. Ông/Bà theo tôn giáo nào? 

 

1. Phật giáo 

2. Đạo giáo/Lão giáo 

3. Đạo cao đài 

5. Công giáo 

6. Đạo Tin lành, Kito giáo 

7. Khác (ghi rõ) 

8. Không theo đạo 

9. Không biết 

10. Không trả lời 

L10. Ông/Bà có thường xuyên cầu nguyện, thiền 

hay tụng kinh ở nhà mình trong tháng vừa qua 

không? 

 

1. Không có 

2. Đôi lần 

3. Hàng tuần 

4. Vài lần một tuần 

5. Hàng ngày 

8. Không trả lời 

9. Không biết 

L12. Nhìn chung, Ông/Bà thấy tín ngưỡng thờ 

phụng tổ tiên có vai trò như thế nào đối với mình? 

(Câu hỏi dành cho đối tượng nghiên cứu) 

 

1. Không quan trọng chút nào 

2. Một chút quan trọng 

3. Khá quan trọng 

4. Rất quan trọng 

8. Không trả lời 

9. Không biết 

99. Có người trả lời thay 

 

 

PHIẾU M. BIẾN CỐ VÀ TỔ CHỨC XÃ HỘI 

 

Đầu tiên tôi xin phép hỏi Ông/Bà về một vài sự kiện trong đời và tác động của những sự kiện đó tới Ông/Bà 

như thế nào. Ông/Bà vui lòng cho biết trong vòng 2-3 năm qua, Ông/Bà có gặp các sự kiện sau đây hay 

không? Nếu có, sự kiện đó có khiến Ông/Bà bị căng thẳng hay lo lắng hoảng sợ không? 

 

Tôi xin hỏi Ông/Bà về một vài trải nghiệm trong vòng 3 năm gần đây 

 

PHẦN HỎI DÀNH RIÊNG CHO ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU (TỪ CÂU M1-M8) 

 

  Sự kiện này đã làm cho ông/bà 

cảm thấy căng thẳng hay lo 

lắng? 

M1. Trong 3 năm qua, Ông/Bà có bị 

tai nạn (tại nhà, xe cộ, cơ quan) gây 

ra chấn thương về thể chất, tinh thần? 

 

1. Có → hỏi cột bên cạnh 

2. Không → hỏi câu tiếp theo 

0. Không căng thẳng 

1. Hơi căng thẳng 

2. Khá căng thẳng 

3. Rất căng thẳng 

99. Có người trả lời thay  
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M2. Trong 3 năm qua, Ông/Bà có 

thay đổi về hôn nhân (góa bụa hoặc li 

hôn) 

 

1. Có → hỏi cột bên cạnh 

2. Không → hỏi câu tiếp theo 

0. Không căng thẳng 

1. Hơi căng thẳng 

2. Khá căng thẳng 

3. Rất căng thẳng 

99. Có người trả lời thay 

M3. Trong 3 năm qua, Ông/Bà có 

thay đổi nơi ở/nhà cửa? 

1. Có → hỏi cột bên cạnh 

2. Không → hỏi câu tiếp theo 

0. Không căng thẳng 

1. Hơi căng thẳng 

2. Khá căng thẳng 

3. Rất căng thẳng 

99. Có người trả lời thay 

 M4. Trong 3 năm qua, Ông/Bà có 

mất con cái 

1. Có → hỏi cột bên cạnh 

2. Không → hỏi câu tiếp theo 

0. Không căng thẳng 

1. Hơi căng thẳng 

2. Khá căng thẳng 

3. Rất căng thẳng 

99. Có người trả lời thay 

M5. Trong 3 năm qua, vợ/chồng bị 

ốm/bệnh nghiêm trọng 

1. Có → hỏi cột bên cạnh 

2. Không → hỏi câu tiếp theo 

0. Không căng thẳng 

1. Hơi căng thẳng 

2. Khá căng thẳng 

3. Rất căng thẳng 

99. Có người trả lời thay 

M6. Trong 3 năm qua, Ông/Bà có gặp 

khó khăn tài chính 

1. Có → hỏi cột bên cạnh 

2. Không → hỏi câu tiếp theo 

0. Không căng thẳng 

1. Hơi căng thẳng 

2. Khá căng thẳng 

3. Rất căng thẳng 

99. Có người trả lời thay 

M7. Trong 3 năm qua, gia đình 

Ông/Bà có gặp lũ lụt, cháy, mất tài 

sản do thiên tai 

1. Có → hỏi cột bên cạnh 

2. Không → hỏi câu tiếp theo 

0. Không căng thẳng 

1. Hơi căng thẳng 

2. Khá căng thẳng 

3. Rất căng thẳng 

99. Có người trả lời thay 

M8. Trong 3 năm qua, Ông/Bà có là 

nạn nhân của hoạt động tội phạm  

1. Có → hỏi cột bên cạnh 

2. Không → hỏi câu tiếp theo 

0. Không căng thẳng 

1. Hơi căng thẳng 

2. Khá căng thẳng 

3. Rất căng thẳng 

99. Có người trả lời thay 

 

M9. Trong vòng 1 năm qua, Ông/Bà có tham gia các hoạt động sau đây không? Ông/Bà vui lòng cho tôi 

biết tần suất tham gia của Ông/Bà. 

a. Đến thăm con cái, anh em hoặc họ hàng sống ở nơi khác 1. Không bao giờ 

2. Một vài lần/năm 

3. Hàng tháng 

4. Hàng tuần 

5. Hàng ngày 

6. Không biết 

b. Giao lưu với bạn bè, hàng xóm (nói chuyện hay ăn uống) 1. Không bao giờ 

2. Một vài lần/năm 

3. Hàng tháng 

4. Hàng tuần 

5. Hàng ngày 

6. Không biết 

c. Tập thể dục (vd: đi bộ, tập thể thao) 1. Không bao giờ 

2. Một vài lần/năm 

3. Hàng tháng 

4. Hàng tuần 
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5. Hàng ngày 

6. Không biết 

h. Chơi bài, chơi cờ hay các loại trò chơi khác 1. Không bao giờ 

2. Một vài lần/năm 

3. Hàng tháng 

4. Hàng tuần 

5. Hàng ngày 

6. Không biết 

i. Hoạt động tình nguyện, từ thiện 1. Không bao giờ 

2. Một vài lần/năm 

3. Hàng tháng 

4. Hàng tuần 

5. Hàng ngày 

6. Không biết 

j. Tham gia các cuộc họp thôn, dân phố 1. Không bao giờ 

2. Một vài lần/năm 

3. Hàng tháng 

4. Hàng tuần 

5. Hàng ngày 

6. Không biết 

 

 

Bây giờ tôi xin phép hỏi Ông/Bà về việc tham gia các tổ chức hội nhóm và tần suất tham gia các hoạt động 

hoặc cuộc họp, gặp mặt của các hội nhóm, tổ chức đó. 

M11. Hội phụ nữ 

1. Có 

2. Không 

8. Không trả lời 

9. Không biết 

1. Hàng tuần 

2. Hàng tháng 

3. Hàng năm 

4. Không bao giờ 

8. Không trả lời 

9. Không biết 

M12. Chi bộ Đảng 

1. Có 

2. Không 

8. Không trả lời 

9. Không biết 

1. Hàng tuần 

2. Hàng tháng 

3. Hàng năm 

4. Không bao giờ 

8. Không trả lời 

9. Không biết 

M13. Mặt trận tổ quốc 

1. Có 

2. Không 

8. Không trả lời 

9. Không biết 

1. Hàng tuần 

2. Hàng tháng 

3. Hàng năm 

4. Không bao giờ 

8. Không trả lời 

9. Không biết 

M14. Hội cựu chiến binh 

1. Có 

2. Không 

8. Không trả lời 

9. Không biết 

1. Hàng tuần 

2. Hàng tháng 

3. Hàng năm 

4. Không bao giờ 

8. Không trả lời 

9. Không biết 

M15. Câu lạc bộ người cao tuổi 

1. Có 

2. Không 

8. Không trả lời 

9. Không biết 

1. Hàng tuần 

2. Hàng tháng 

3. Hàng năm 

4. Không bao giờ 

8. Không trả lời 

9. Không biết 
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M16. Hội nông dân 

1. Có 

2. Không 

8. Không trả lời 

9. Không biết 

1. Hàng tuần 

2. Hàng tháng 

3. Hàng năm 

4. Không bao giờ 

8. Không trả lời 

9. Không biết 

M18. Các hội/nhóm/tổ chức/đoàn thể khác (ghi rõ) 

1. Có 

2. Không 

8. Không trả lời 

9. Không biết 

1. Hàng tuần 

2. Hàng tháng 

3. Hàng năm 

4. Không bao giờ 

8. Không trả lời 

9. Không biết 

 

PHIẾU N. QUÁ TRÌNH PHỎNG VẤN 

 

N1. Ai là người hỗ trợ người trả lời 

trong cuộc phỏng vấn này? 

1. Không có ai, người trả lời tự mình trả lời tất cả các câu hỏi 

2. Người trả lời được hỗ trợ từ người khác trùng hợp xuất hiện tại hộ 

3. Người trả lời không thể tự mình trả lời các câu hỏi và phải được 

hỗ trợ 

4. Người trả lời không thể trả lời các câu hỏi – người khác trả lời 

thay toàn bộ 

N1a. Những người hỗ trợ trả lời thay 

có phải thành viên trong hộ gia đình 

không? (Thành viên hộ số …. trong 

danh sách hộ) 

1. Có 
2. Không 

N1c. Tên của những người trả lời thay 

trong gia đình: 

 
…………………………………………… 

N1c. Tên của những người trả lời thay 

trong gia đình: 

 
.………………………………………….. 

N2. Ông/Bà đánh giá mức độ hiểu các 

câu hỏi để trả lời của người trả lời 

(hoặc người trả lời thay) như thế 
nào? 

1. Không gặp khó khăn 

2. Gặp khó khăn ở một số câu 

3. Gặp khó khăn ở rất nhiều câu 
4. Khác (nêu rõ  ) 

N3. Có hoàn thành tất cả các phần của 

cuộc phỏng vấn không? 

1. Có 

2. Không 

N4. Các phần chưa hoàn thành A- Sức khỏe 

B- Trải nghiệm chiến tranh 

C- Ảnh hưởng của chiến tranh 

D- Thành viên hộ gia đình 

E- Con cái (còn sống) 

F- Con cái (đã mất) 

G- Anh chị em 

H- Nhà cửa, vốn liếng, địa vị 

I- Vợ chồng 

J- Công việc 

K- Di cư 

L- Hoàn cảnh gia đình 

M- Biến cố và tổ chức xã hội 

 

Cảm ơn và kết thúc phỏng vấn.  


